
 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                    /TB-SXD        Tây Ninh, ngày             tháng 5 năm 2022 
 

CÔNG BỐ 
Giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh  

Tháng 4 năm 2022 (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022) 

 
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định  
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý vật liệu xây dựng (VLXD); 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư 
số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND 
tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự 

án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Sở Xây dựng công bố Bảng giá VLXD tháng 4 năm 2022 trên thị trường 
tỉnh Tây Ninh: 

1. Bảng giá VLXD kèm theo công bố này là giá của một số lo i vật liệu 

phổ biến đư c xác định trên c  sở  hảo sát m t b ng giá bán l  theo bảng giá  ê 

khai giá của các đ n vị, doanh nghiệp sản xuất,  inh doanh VLXD trong  hu 
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vực thành phố Tây Ninh, các huyện và các địa phư ng lân cận; đ  các tổ chức, 
cá nhân làm c  sở tham  hảo (không mang tính bắt buộc phải áp dụng) trong 

quá trình xác định giá, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: 

a) Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm  hi quyết định sử d ng giá 
VLXD trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định 

hiện hành có liên quan; 

b) Chủ đầu tư, đ n vị tư vấn  hi sử d ng thông tin về giá vật liệu đ  lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa đi m của công 

trình, địa đi m cung cấp vật tư,  hối lư ng vật liệu sử d ng, m c tiêu đầu tư, 
tính chất của công trình, điều  iện xây dựng, yêu cầu về thiết  ế, chỉ dẫn  ỹ 

thuật và quy định về quản lý chất lư ng công trình đ  xem xét, lựa chọn lo i vật 

liệu h p lý và xác định giá vật liệu phù h p với yêu cầu đ c thù của công trình, 

m t b ng giá thị trường t i thời đi m xác định chi phí và  hu vực xây dựng công 

trình, đáp ứng m c tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

2. Trường h p các lo i vật liệu có giá biến động  cả t ng hoặc giảm  so 

với giá công bố, chủ đầu tư quyết định việc điều chỉnh theo quy định và  ịp thời 

phản ánh thông tin về Sở Xây dựng. 

3.  hi chủ đầu tư, đ n vị tư vấn, doanh nghiệp xây dựng tổ chức  hảo sát, 
xác định giá vật liệu cần lưu ý: 

a) Quản lý chất lư ng sản phẩm, hàng hóa VLXD phải tuân thủ và phù 
h p quy định t i Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 
về quản lý VLXD; 

b) Sản phẩm, hàng hóa VLXD  hi sử d ng vào công trình xây dựng phải 
đảm bảo chất lư ng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn  ỹ thuật và tuân thủ thiết  ế; 
phải có chứng nhận h p quy, công bố h p quy theo quy định hiện hành; 

c) Thông tin giá của các lo i vật liệu phải t  nhà sản xuất ho c nhà cung 
ứng có giấy phép  inh doanh theo quy định của pháp luật, giá của lo i vật liệu 

phải đảm bảo phù h p với giá thị trường t i thời đi m lập. 

d) Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (đối với giá VLXD 

được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi 

phí vận chuyển đến hiện trường) đư c xác định theo phư ng pháp hướng dẫn t i 
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m c 1.2.1.2 Ph  l c IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 
Xây dựng.  

đ) Trường h p vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá ho c đã có 

nhưng giá không phù h p thì giá vật liệu xây dựng đ  xác định giá xây dựng 
công trình thực hiện theo hướng dẫn t i đi m b  hoản 3 Điều 9, đi m 1.2.1 

 hoản 1.2 m c I Ph  l c IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

e)  huyến  hích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết  iệm tài nguyên khoáng 
sản, tiết  iệm năng lư ng, thân thiện môi trường  hi lập báo cáo nghiên cứu  hả 

thi, thiết  ế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án 

nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án theo quy 

định t i đi m c  hoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

g) Trường h p dự án có yêu cầu phải sử d ng vật liệu xây d ng đ c thù, 
 hông phổ biến trên thị trường, ho c sử d ng vật liệu nhập  hẩu thì phải thuyết 

minh c  th  trong Báo cáo nghiên cứu tiền  hả thi, Báo cáo nghiên cứu  hả thi, 

Báo cáo  inh tế -  ỹ thuật và thuyết minh thiết  ế xây dựng theo quy định t i 
đi m d  hoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD. 

4. Đối với vật liệu san lấp: tham  hảo Công văn số 345/UBND ngày 
29/3/2022 của UBND Huyện Dư ng Minh Châu và Công văn số 582/UBND-
PKTHT ngày 19/4/2022 của UBND huyện Tân Biên (đính  èm). 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng m c đề nghị phản ánh về Sở Xây 

dựng Tây Ninh đ  xem xét, giải quyết theo quy định. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Viện KTXD - Bộ Xây dựng; 
- C c Quản lý giá-Bộ Tài chính; 
- Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh TN (b/c); 
- PGĐ ph  trách SXD (b/c); 
- Phòng TC& H các huyện, 
thành phố; 
- Phòng QLĐT thành phố, thị xã; 
- Phòng  T&HT các huyện; 
- Trang TTĐT SXD; 
- Lưu: SXD, QLN&VLXD 
(L.Nga). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 









































































































































































































CONG TY TNHH 
MAI NGUYEN 
SO: 29/BGVLXD 

V/v cung cap gia VLXD 

LONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Hoc lap — Tu. do —114nh phut 

Tay Ninh, ngay 25 thong 6 nom 2021 

Kinh 
- Sa Xay dung; 
- So.  Tai chinh. 

Fan dr Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 cua Thtl tuang Chinh 
phu ye quy dinh chi ti6t va twang dan thi hanh mot so dreu cua Luat Gia; 

Thuc hien quy dinh tai Thong to so 56/2014/TT-BTC ngdy 28/4/2014 cilia. BO 
Tai chinh ye viec Huang dan thus hien Nghi dinh so 177/2013/ND:CP,  ngay 
14/11/2013 cua Chinh 	quy dinh chi tiet va. twang dan thi hanh mot so diet' cua 
Luat Gia. 

Cong ty TNHH Mai Nguyen girl Bang gia hang boa, dich vu (dinh kern). 
Mire gia nay ap dung tir ngay 01/6/2021 den khi c6 thong boo gia 

,Khi c6 thay doi ye gia va cac thong tin co 	quan, dan vi se c6 van ban boo 
coo ye Lien So Xay dung Tai chinh. 

Cong ty TNHH Mai Nguyen xin chiu trach nhiem truck phap luat ye tinh chinh xac 
cua mut gia ma chtIng toi da cung cap va dam boo cac san pham hang hoa./. 
Noi 	 TRU'ONG DON VI 
- Nhu tren; 	

ten, clang dau) - Ltru: 

- Ho ten nguai nOp Bieu mAu: Dinh Thi Uyan Tit  
- Dia chi: G2/9B KP Hiep Long, Phuong Hiep Tan, TX H6a Thanh, Tay Ninh 
- S6 dien thoai lien lac: 081 8133597 
- SO fax: 

	

	  
Ghi nhan ngay nOp Van ban ke khai gia 

cua co' quan tiep nhan 
1. (Co.  quan tlep nhan Van ban gici ghi ngay, thong, nom nhan duvc Van ban ke khai gia va clang 
d idu tong van den) 
2. Het th6i han 05 ngdy lam viec ke tix ngay tren, nOu ca quan tiOp nhan Van ban khong coy kiOn 
yeu cau to chirc, ca nhan khong dtrot thcre hien nuirc gia moi hoc phai giai trinh ye cac not dung dm 
Van ban thi to chirc, ca nhan dugc mua, ban theo mire gia mOi. 
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GIAY 	NI-IAN HOP (- kTY 
— CERTIFICATE — • 

sr)/ Nn • 019634)W:4i 

Chirrtg nhOn On phgm 
TMs is tr, certify that the p roevrt 

C6t iiq1 dm be tang vA vira 
Aggreporim for roncrete and rw)rtn r 

106u laall Cid ti6t tai Phy lyc (firth kOm 
Types: See details in the ottoehrel aprendir 

Nhlin 	/ Trademark: TRUITN TIIANG 

COa /Of : 

DOANH 	Trif NHAN TRU 
TRIJONG TI ANG PRIM TE 1:;-NTERPRIS :' 

Try s6. child] : 212 Ap 3, X6 Plurirc %firth, IluOn Clew Thanh, Tinh Thy Ninh, ViO Nam 

Head office: 212 Hamlet 3, Phttoc Valli Commune, 
Chou north Districr, Tay Mull Province:, Vietnam 

Dtry,
c san xuat nha may Doan song Vam C6 06ng thu6c x.6 Phtrirc Vinh 

y4A Blibt Clot 

Chau Thank, Tinh Thy Ninh, VW Nam 

Made In factory: Section 
of Vam Co Doug river in Phuoc Vinh commune and Bien Gioi commune, 

Chau Thanh District. Tay Ninh Province, Vietnam 

Phi; he p vM quy ckuanicy thu4t qu6c gia / 
conforms to the technical regulat:on 

C7.1N 
 

va duvre phep sir dyng dau htrp quy/ 
and can bear the technicol•regulation 

confarmity mark 

Phtrang thticcbang nhgn/ Certification mode. Phircrng thine 5/Mode no. S 

(Th6ng s6 28/2012/17-11KIICN 
nfItly 12/12/2012 cita B6 Klma here va Cling ngtIV 

Circular No. 

28/2012/17.01(11CN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology) 

NO),  ban hank/ Date issued: 14/10/2020  

Ili a Km/ Valid to: 14/10/2023 

T1 clnk chirng 01411 Vina control 
Vint:control Certification 84' 

Chi; t4c1 110 dung Ling nh4n 
The Chairman of the Certification Haut d 

 

14414"41/ 

 

   

PHAN VAN HUNG 

Office.  41 Nguyen Thuong then, Hanoi. Vit.tnani 

Tel: (48444) 3944.8089 • Fax; (484.24)3944.9011  • 51(0)51te, www vrice,vn 
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BAN NHAN DAN 	CQNG Hem XA HQI CHI:1 NGHIA VICT NAM 
TINH TAY NINH 	 DOc lOp - Tv do -Hanh phtic 

     

Se'): 1,33 /QD-UBND Tay Ninh, ngay 05 thong 6 nom 2008 

QUYET DINH 
phe duyOt ket qua that'll do tar luvng khoang sari 

CHU T4CH iTY BAN NHAN DAN TiNH 

Can dr LuSt TO chic 	(Ong nhan dan va L15/ ban nhan dan stla dOi nom 2003; 
Can ei:r Lust Khoang sari ngay 20/03/1996 va Lust sua d6i, bO sung mOt so diet, oh 

Lust khoang san so 46/2005/QHI 1 ngay 14/6/2005; 
Can dr Nghi dinh so 160/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 cila Chinh phu guy dinh chi 

ti& va btrang dan thi hanh 1,u4t Khoang san va LuSt sera dui, b6 sung mOt so dieu caa Lint 
Khoang sin; 

Can cti guy& dinh s6 538/QD-CT ngay 30/6/2005 cila Chu tich UBND tinh Tay 
Ninh v6 viec cong nhan ke't qua nghiem thu de tai: "Quy hoach khai that tat nguyen 

khodng san tinh Tay Ninh theli k-S,  2005-2010"; 
Can ctir Quyet dinh so 310/QD-UBND ngay 15/02/2008 dm UBND tinh Thy Ninh, ve  

vies cap gitty phdp tham dO khoang san cho Doanh nghiep tu nhan TrtrZYng Thong; 
Xet de nghi ctla Doanh nghiep to nhan TruOng 'Thong tai van ban so 01/DN ngay 

15/3/2008 Ye vice trinh tam dinh, xet va phe duyet trO' ltrong khoang san cat xay dung troll 
(loan song Vam Cd !Yong thuOc xa Phu& Vinh va xa Bien Giai, huyen Chau Thank tinh Tay  
Ninh; 

Xet de nghi cua Giam (I& SO Tai nguyen va Moi trtrang tai Ta trinh so 792/TTr-
STNMT ngay 26 than 5 !lam 2008 ye viec phe duyet ket qua tham do tra lining khoang san, 

QUYET DINH: 

Dieu L Phe duyet Bdo coo ket qua tham dd trt1 luong khoang san: cat xay dung tren 
doan song Vam CO Dung thud° xa Phtrac Vinh va xa Bien Gidi, huyen Chau Thanh, tinh Tay 
Ninh ctia Doanh nghiep tu nhan TruorngThang thvc hien, vai nOi dung nhu sau: 

Dien all ducic phdp tham do cat xay dung theo giAy pile]) tham do khoang san s6 
310/QD-UBND ngay 15/02/2008 la 109ha vdi chieu dai 12,12km duct xac dinh ten Ban dO 
khu vtrc tham do, cd too dO nhu sau: 

Toa cl¢ UTM indien 1960 va VN.2000 theo mici chiju 

Ten 
di6m 

UTM (105°) VN 2000 (107°45'L 
X,m Y,m X,m Y,m 

A 12 60.650 05 98.000 12 61.083 05 97.402 

B 12 55.400 ' 06 00.850 12 55.833 05 99.982 



No/ nhOn: 
- Nhtr dike 4; 
- Lahti 1:14o-CV kh6i; 
- Cap nh4t Website; 
- Um: VT 

1-4(011  

KT.CHt TICH 
PRO aro TICH 

'4. 

4 

- Vi tri khai thac: Doan song Vam CO Dang dai 8,12km vol diGn tich 
407.954 m2, thuOc xa Phtrerc Vinh va xi, Bien Giai, huyen Chau Thanh, tinh Tay 
Ninh. 

- Dugc giai han b&i cac diem: A', B co toa (10 IIe UTM — Indian 1960 dugc 
xac dinh nhtr sau: 

Diem goc He UTM Indian-1960 
Xft, Ym 

A' 12.58.053 05.98.600 
B 12.55.400 06.00.850 

(Ban do tS,  1G 1/50.000 kern theo)  
- Tat lugng: 632.563 m3  
- Cong suit khAi tilde: 45.000 m3/nain 
- Loai san phim: Cat xay dung 
- Thai gian xin khai thac: 14 nam, tir thang 8/2008 den thang 8/2022. 
Ditu 2. Doanh nghiGp to nhan Twang Thing, co trach nhiem: 
1. Float Ong khai thac thco quy dinh cCia Ludt Khoang san va ph4 luat lien 

quan khac. 
2. Thuc hien dUng the dO bao cao dinh ky ket qua khai thac, phat hien mai 

ve khoang sari kip thbi ha° cao cho So Tai nguyen va Mei trutyng. 
3. Thuc hien viec khai that:, clang cira me), phuc h'osi mei tnnmg va dit dai 

sau khai thac then quy dinh caa phap Nat. 
, 	Dieu 1 	hoat deng khai that khoang san theo 	pile") nay chi duce 

tin hanh sau khi Doanh nghiep ttr nhan Trutrng Thing thong bat) ke hoach khai 
thic, nOp thiet ke mo cho so' Tai nguyen va Mei tnrtyng va cac ca quan lien quan, 
kjr guy" moi truong, Giam dec dieu hanh mO, nOp phi, le phi, nghla vu thue va cac 
quy dinh khac co lien quan. 

DiLi 4. Chanh van phong UBND tinh, Giam dec cac sey, nganh: Tai nguyen 
va Moi trutyng, Cong thtwng, Ke Hoach-Diu Tu; Giao thong van tai; Xdy dung; 
Ghu tich UBND huyen Chau Thanh; Chu tich UBND xa Phuac Vinh; Chu tich 
UBND xa. Bien GiOri; ThU twang cac sa, nganh có lien quan va Doanh nghi'G'p ttx  
nhan Trutmg Thing, can dr quyet dinh thi hanh ke tit ngay k 

tiftriê  r  rg" 



UV BAN KHAN DAN 
	CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VI) T NAM 

TINH TAY NINH 
	

Die lap - Tt do - Hph plule 

86. 1.1T3 /QD-UBND 
	 Tay Ninh, ngay 14. throng 8 nein? 2008 

QUYET DINH 
Ve viac cap giAy phep khai tilde khoang san vat 1iiu x iy &Lyng thong thueng 

CHU TICH1:TY BAN NHAN DAN TINH 

Can dr Luat T6 chic 116i ding nhan dan va f.ly ban nhan dan nam 2003; 
Can dr Luat Khoang san ngay 20/03/1996 va Luat sira d6i, h6 sung mot s6 

diau ciia Luat Khoang san s6 46/2005/QI-111 ngay 14/6/2005; 
Can dr Nghi dinh s6: 160/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 dia Chinh phi quy 

dinh chi tiet va huang dan thi hanh Luat Khoang san va Luat sib d6i, b6 sung mot 
s8 dieu dia. Lust Khoang san; 

Can dr ThOng to s6: 01/2006/TT-BTNM"F ngay 23/01/2006 htrang dan thkrc 
hien snot s6 not dung cua Nghi dinh s6: 160/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 dia 
Chinhyhtl quy dinh chi ti'et va htrang clan thi hank Luat Khoang san va Luat sCra 
doi, bo sung mot s6 dieu caa Lust Khoang san; 

Can dr quy& dinh s6: 538/QD-CT ngay 30/6/2005 dm Chti tich UBND tinh 
Tay Ninh ye viac cong nhan kat quanghiam thu de 	"Quy hooch khai that tai  
nguyen khoang san tinh Tay Ninh 	k)) 2005-2010"; 	- 

Can dr guy& dinh so 1238/QD-UBND ngay 05/6/2008 dm UBND tinh Tay 
Ninh va viac phe duyat kat qua tham do tar krong khoang san; 

Xdt don xin cap giAy phdp khai that khoang san vat lieu xay dung thong 
tIndyng so 01/CV-TrT ngay 06/6/2008 dia Doanh nghiap to nhan Twang Tilting va 
ho so' kern theo; 

Theo de nahi cia UBND huya'n Chau Thanh tai con.g van s6 334/UBND 
ngay 11/7/2008 ye viac khai that cat tren song Vam Co Dong, 

Theo de nghl cUa Giam Mc SO. Tai nguyen va Moi throng tai TO trinh sa: 
1186/TTr-STNMT ngay 30 thing 7 .nam 2008 va vitt cap giAy phdp khai that 
khoang san vat lieu xay dung thtrong, 

QUYET DINH: 

Ditqi 1. Cho phdp Doanh nghiap to nhan TruOng Thing, dia chi try so. tai: 
212, ap 3, xa Phtrov Vinh, huy'an Chau Thanh, tinh Tay Ninh, duvc phdp khai that 
khoang san lam vat liau xay dkrng thong thueng, vii not dung nhu sau: 

TAI NGUYEN VA ?WRING 
Tviu PHI S6 ....VS.-- 

Ng~ y.S.Thang. 	Sm 200k.. 
I 

■ti 



KT. CHU TICH 
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5  

St
, • 

4, A  

r rye)/ 7 1? / 

Noi nhAn: 
- 	Ditu 3; 
- Lank) dao-CV kh6i; 
- C#p nh4t Website; 
- Lau: VT, VP.UBND tinh. 

11.07  

Trt ltrong dia chat cat xay Ong cap 122 tinh den ngay 15 thing 3 nam 2008 IA 
980.954 m3  va 	luqng khai thdc cat xay dvng là 776.844 m3, cv the nhtr sau: 

KM va
cap tra 
lucfn 

Dien tich 
On ) 2 

,, 	, Chieu day 
16p cat (m) 

• Chien day 
lop cat khai 

thac m 

T ra Itrqng 
did chat 

m3 

T ril Itxqng 
khai thac 

m3 

37.690 1,74 1,34 65.643 50.567 

K2.122 64.630 .1,85 1,45 119.566 93.714 

K3.122 39.854 1,71 1,31 68.036 52.095 

K4.122 47.320 1,34 0,94 63.409 44.481 

K5.122 25.920 0,81 0,41 21.060 10.692 

K6.122 . 	32.760 1,83 1,43 59.787 46.683 

K7.122 45.510 2,11 1,71 95.950 77.746 

K8.122 42.020 1,82 1,42 76.476 59.668 

K9.122 39.990 2,27 1,87 90.777 74.781 

K10.122 44.460 2,82 2.42 125.229 107.445 

K11.122 33.020 1,83 1,43 60.427 47.219 

K12.122 57.100 2,36 1,96 134.593 111.753 

. Can 510.274 1,92 1,52 980.954 776.844  

Dieu 2, Doanh nghiep nhan Tnr6ng Thing c6 trdch nh*n: 
NOp bdo cdo vao hru tit tai Sir Tai nguyen va Mei tnreng de sir dvng theo quy djnh 

da Ludt khoang san ngay 20/03/1996 va Ludt silt dei, be sung met so dieu cud Ludt khoang 
san so 46/2005/QH11 ngay 14/6/2005, Nghi djnh s6 160/2005/ND-CP ngay 27/12/2005 dm 
Chinh phil quy djnh chi tit va huong din thi hanh Ludt Khoang San va Ludt sir° doi, be' sung 
met so dieu cua Ludt Khoang san va cdc van ban phdp luat khdc c6 lien quan. 

Dieu 3. Chanh van phong UBND tinh, Giam doc cac S6, Nganh: Tai nguyen va Mei 
tnr6ng, Cong Thtrarig, Ke Hoach-Dau Tu.; Chtl tich UBND huyen Chau Thanh; Thu truing 
cao s6, nganh c6 lien quan va chit Doanh nghiep to nhan Tnx6ng Thang can dr quyet dinh 
thi hanh, ke tir ngay 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU 

 

Số:         /UBND 
V/v rà soát, cung cấp giá cát xây 

dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn 

huyện định kỳ ngày 25/3/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Huyện Dương Minh Châu, ngày       tháng      năm 2022 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh. 

 

Thực hiện Công văn số 2156/SXD-QLN&VLXD ngày 25/8/2021 của Sở Xây 

dựng tỉnh về việc rà soát, cung cấp giá cát xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn 

quản lý. 

Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu báo cáo về việc rà soát, cung cấp 

giá cát xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn huyện như sau: 

Tổng hợp kết quả rà soát, cung cấp giá cát xây dựng, vật liệu san lấp trên địa 

bàn xã Suối Đá với 01 cửa hàng và xã Phan với 01 cửa hàng vật liệu xây dựng, cụ 

thể: 

 

STT Loại VLXD 
Đơn giá 
(đã bao 

gồm VAT) 
Địa điểm giao Ghi chú 

Xã Phan 
1 Cửa hàng VLXD Thành Phương 

Mã số thuế doanh 

nghiệp 3900350267  a Cát xây dựng 324.000 Giá giao tại 

công trình b Đất san lấp 237.000 
Xã Suối Đá 

2 Cửa hàng VLXD Minh Hoài 
ĐT: 0822477632 a Cát xây dựng 345.600 Giá giao tại 

công trình b Đất san lấp 194.400 
 
Trên đây là nội dung Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu rà soát, cung 

cấp giá cát xây dựng, vật liệu san lấp trên địa bàn huyện./. 

  
Nơi nhận:   KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên;  PHÓ CHỦ TỊCH  
- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                
- Lãnh đạo VP và CVKT; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
- Lưu: VT, VP. HĐND và UBND huyện. 
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LONG ROA. ,(A HOI C110 NGHIA VItT NAM 
Doc lap — Tu. do — Hanh phiic 

TP. HCM, ngay 04 thong 01 nam 2021 

CONG TY CO PHAN 
GACH KHOI TAN Id' NGUYEN 

sO:.Q1./.11,N7 	 
V/v cung cap gia VLXD 

Kinh  
- Sa Xay dung; 
- So Tai chinh. 

Can cu Nghi dinh so 177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 dm Thu tuang Chinh phu ve quy 
dinh chi tit va huang ddn thi hanh mot s6 dieu cua Ludt Gia; 

Thuc hien quy dinh tai ThOng to s6 56/2014/TT-BTC ngay 28/4/2014 cua BO Tai chinh ve 
viec HuOng dan thuc hien Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14/11/2013 dm Chinh phu quy 
dinh chi tiet Ira huong dan thi hanh mot s6 dieu cua Luat Gia. 

Cong ty Co phdn gach kh6i Tan KY Nguyen gix' i Bang gia hang hod, dich vu (dinh kem).  

Mirc gia nay ap dung tir ngay 04/01/2021 den khi có thong bao thay clOi gia meri. 

Khi c6 su thay d6i ve gia va cac thong tin c6 lien quan,dan vi se c6 van ban bao cao ve Lien 
So Xay dung Tai chinh. 

Cong ty Co phdn gach kh6i Tan KST Nguyen xin chiu trach nhiem truoc phap luat ve tinh 
chinh xac cua muc gia ma chiang tai da cung cap va dam bao cac san phdm hang Mal. 

No'i nh4n: 
- Mut tren; 
- Laru 

- Ho ten nguen nap Bieu 	Trucmg Thi My Hanh 	 

- Dia chi: 60 Dang Dung, P. Tan Dinh, Q.1, TP HCM 	  

- S6 dien thoai lien lac: 028 3526 7177 	Di Ong-  0918 672 679 	 

- S6 fax: 028 3526 7178 	  
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LONG TY CO PHAN 	LONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIVI' NAM 
GACH KHOI TAN KY NGUYEN 	 Doc lap — Ty do — Hanh pink 

TP. HCM, ngay 04 thang 01 nam 2021 

THONG TIN DON VI SAN XUAT 
(Kem theo cong van st)..(71 /:1144\1` 021 	ngay 04 thang 01 nam 2021 

ciza COng ty Co phan gach khoi Tan KY' Nguyen) 

1. Ten don vi: CONG TY CO PHAN GACH KHOI TAN KY NGUYEN 

Dia chi tiu so' chinh: Lo E3-E4-E5-E6 dtro.ng se; 5, KCN Thinh Phat, ap 3, Luong 

Binh, Ben Lire, Long An. 

Dien thoai: 0272 3640015 	 Fax: 0272 3640016 

Email: infoe-block.com.vn 	 Website: www.e-block.com.vn  

2. Nha may san xuAt: LO E3-E4-E5-E6 duirng se; 5, KCN Thinh Phat, Ap 3, Ltrung Binh, 

Ben Lire, Long An. 

Dien thoai: 0272 3640015 
	

Fax: 0272 3640016 

Danh sach cac dai 1St phan phi tai tinh Tay Ninh va dia phuong lan can 

STT Ten 411$7 Dia chi, dien thoal Ghi chti 

1 VPDD Nha may 

60 D'ang Dung, Phuong Tan Dinh, 
Quan 1, TP. HCM 

DT: 0283.848.3771 (Ext: 113) 

2 Cong ty co ph'an Novako 

19 Duang so 11, KDC Binh Hung, 
Ap 2, X-a Binh Hung, Huy'en Binh 
Chanh, TP. HCM 

DT: 0286.686.0648, 0286.684.6395 
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Phụ lục  
Mẫu công văn đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /CV.22/VASG-PKD       
V/v: Đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa 

định kỳ tại Sở Xây dựng 

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 03 năm 2022 

Kính gửi: -  Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

 -  Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. 

 
Thực hiện Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn (VASG) đề nghị công bố giá sản phẩm, hàng hóa 

VLXD định kỳ tại Sở Xây dựng, kèm theo các tài liệu như sau: 

Bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của đơn vị (bản chính) theo quy định tại Điều 6, Điều 

12 – Luật Giá số 11/2012/QH13 (đính kèm). 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp. 

2. Tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng của đơn vị đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu đề 

nghị công bố theo quy định tại Điều 23 – Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

3. Nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 
của Chính phủ. 

4. Tài liệu thể hiện việc duy trì kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ nhằm 

bảo đảm chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn công 

bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 28, Điều 38 – 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. (Ví dụ: Phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị được 
cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc công nhận). 

5. Đối với VLXD thuộc danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (VLXD nhóm 2), còn phải có 

các tài liệu sau theo quy định tại Điều 28, Điều 34, Điều 38 – Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (hiện nay là QCVN 16:2017/BXD 
được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Xây dựng):  

− Chứng nhận hợp quy của đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định. 

− Bản công bố hợp quy của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu. 

− Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành nơi đơn vị sản 

xuất, nhập khẩu đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

− Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn 

trên sản phẩm hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm theo quy 
định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. 

6. Thông tin khác: 

− Địa điểm đặt trụ sở VPĐD của doanh nghiệp đề nghị công bố giá: Số 193 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. 
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− Địa điểm đặt nhà máy sản xuất sản phẩm vật liệu đề nghị công bố: Khu liên hợp Gang 

Thép Nghi Sơn - Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa. 

− Thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách đăng ký công bố giá: 

▪ Họ tên:  Nguyễn Thị  Thịnh   

▪ Chức vụ: Phòng Quản trị Bán hàng. 

▪ Di động: 035.863.8322 

Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày 11/03/2022 đến khi có thông báo mới. 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị 

công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản 

phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 – Luật 

Giá số 11/2012/QH13. 

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 

xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./. 

  
 
Nội dung 

− Như trên; 
− Lưu. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 

               
                                    

  NGUYỄN KHẮC TÙNG 
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GAY CHUNG NHAN 
CERTIFICATE 

Chirng nhan san phim/ This is to certify that: 

Bea BA TIfitiNG G6C XI MANG POOC LANG 
PORTLAND CEMENT BASED SKIM COAT 

Nhan hifts/ Brand: BANGKOK VN 
Danis risme san phOm dime chirng nhtin xem tai QuOt djnh A 20.18582/T1'P 

The list of products is certified in the Decision No. 20.18582/7TP 
Dirge san 'mit boi/ Manufactured by: 

CONG TY TNITH SAN XUAT THU'ONG MAI DICH 
KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi/ Address: 
SO 85, Kim phO 2, Phu6ng 3, Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, ViOt Nam. 
No. 85, Quarter 2, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province, Vietnam. 

Phis hcrp v6i cac yen csiu cila Tien chusin 
Complies with the requirements of the following standard 

TCVN 7239:2014 
Dirge phep sir diking dau chirng nhiinlAnd approved to bear Certification mark 

Phiromg thine chirng akin/ Mode of certification: 

Miming thiic 5 —Tilting hr 28/2012/TT-BKHCN nay 12/12/2012 
Mode 5 - Circular No. 28/2012/7T-BKHCN dated 12/12/2012 

Chang chi so/ Certification No: 20.18582/ TTP 
Ngsly clip/Issue date: 	 06/03/2020 	 behalf of TTP 

141gaky hAt ham/Expiry date: 	05/03/2023 ~t'rector 5t  

LE HOANG NHAT LINH 
GONG TY CO PHAN CHLTNO NHAN VA Gam DINH TTP (TTP Car ttflcalion And Inspection Joint Stock Company) 

9 S6 298 Ph6 Mai Anh rutin. Rioting Thanh Cong. Qu$n 8. Dinh, TP, Ha N. Vita Num 
Q http:Mtpoori.comvn • lipettocartoom vn di 024 3225 2615 



CONG TY CO PHAN CHUNG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA 	NAM 
VA GIAM DINH TTP 	 DO lap - To. do - Mph pbac 

S6: 20.18582/TTP 	 Ha N6i, ngay 06 !hang 03 nam 2020 

QUYET DINH 

\le viec cap Cht`rng chi chirng nhan Hop chuin san phim 

Nit hi tutrng g6c xi ming pooc ling 

GIAM DOC 

CONG TY CO PHAN CHUNG NHAN VA GIAM DINH TT? 

Can cu vita quy dinh danh gia diem nhan san phcim caa Cong ty Co phan Chang nkm va  
Giam djnh TTP (TIP); 

Cln thvao kit qua ileinh gia, phi duyOt viz kirt nghi cite: Acing Chang nhan sanphrim. 

QUYET DINH 

Dieu 1: Chimg nhan san phtim Bit hi Wong g6c xi ming po6c ling dm 

LONG TY TNHH SAN XUAT TH'U'ONG MAI INCH VI) 

}CEO CHA RON BANGKOK VN 

- Dia chi: S6 85, Khu ph6 2, PhiRmg 3, Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet 

Nam. 

CO san pham hang boa sau day phii harp yen cac yeu cau ky thuat ctia TCVN 7239:2014. 

STF Ten sin pinim Quy cach san phAm NIA!' hien 

1 

BIN bfi tubing g& xi ming 
poec ling 

B6t ba ngoai nha BK-BA100 

BANGKOK 
VN 

2 136t ba trong nha BK-BA100 

3 BOt ha ngoai nha BK-BA200 

4 136t ba trong nha BK-BA200 

- Phtrong thirc chtIng ratan: Phucmg thirc 5 (Thong to so 28/2012/1T-BKHCN ngity 

12/12/2012 sire d6i: Thong to 02/2017/TT-BKHCN ngay 31/03/2017 dui B6 Khoa hoc Cong 

ngh4) 
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GONG 
GO PH. 

z CHUNG NH. 
GIAM 

TTP 
%NH - 1.. 

Dieu 2: Don vi clang nhAn tai Dieu 1 duac phep sir dung dan hieu chUng rthan phi hap tieu 

chuin chirng nhan neu tai Dieu 1 trong thiri gian chirng chi c6 hieu 1uc. 

Dieu 3: Dan vi duce chfmg nhan Lai Dieu 1 phai tuan thiz day di cac quy dinh danh gia, 

cluing nhan cfm TTP ding nhu cia 141 dinh. 

Dieu 4: Quyet dinh nay c6 hieu luc tir ngay 06 thing 03 natl.) 2020 den ngay 05 thang 03 nam 

2023 of i dieu kien din vi ducsc chfmg nh4n phai dap img cac cuec giam sat dinh ky tai da 12 

thang mOt lin b&i TTP neu khong chfmg chi chirng rikan sin phArn da c'a'p cho din vi se mat 

hieu lrc ngay 1ap tirc. 

Noi nhan: 

- Nhu ditu I; 
- Ltru: VP 

GIAM DOC 

&vim, mt Yid 



Ks. Chu Van Uyen 
	

PGD. Le Van Nga 

   

CONG TY CO PHAN KHA 0 SAT & KAM D[NH XAY DcNG H,A NQI 
CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY 

PRONG rift NGHIEM VLXD/ LABORATORY SYSTEM LAS-XD890 
Dja chi: /Chu d6 till 54 Iip Dinh, Ng6 85 0.16 Hp Dinh, Thaab 	N6i 

Address: 54 Ha Dinh city, 85 lane, Ha Dinh Str, 'Mani) Xuan, Ha Noi 
Tel; 0462950945; : 0988 995 332 !Visite: thinghiemvlsdxn 

E-mail: hanoiconic.jsc@vnail.com;  IhinghiemvbcdAgmail.corn 

HANOI CONIC 

ISO 9001 : 2015 

HDA'T Sei 0119 .'2019/711)77VI1TP-IINCN 
	

02/04022013B17P24S890 

KET QUA THi NGHTEM 
1. Thong tin do khich hang cung cap: 

Dun vj you au 	LONG TY CO PHAN CHUNG NHAN VA GIAM DINH TIP 

Dja chi 	 SO 298 PHO MAI ANH TUAN, P. THANH CONG, Q. BA DINH, TP. HA NOT 

Ten mau thtY 	BOT BA NQI THAT BK - BA I 00 

Nguim g6c mAu 	CONG TY TNHH SAN MAT THUONG MAI INCH VU KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dja chi 1A.y mau 	SO 85, KM PHO 2, PHUONG 3, THANH PHO TAY NINH, TINH TAY NINH, VIET NAM 

2. Th8ng tin phong thi nghifm cung cap: 

Can di thir nghiem 	TCVN 7239: 2014 

Thiet bj thir nghiem SANG TIED CHUAN, -It SAY, CAN K? THUAT, MAY THU DO DINH BAM, BO Girf 

Ngay giri mau 	04/02/2020 

Ngay thi nghiOt 	04/02/2020 	-:- 	03/03/2020 

3. Ket qua thir n hi m, nhan xet: 

STT Ten chi tieu thf nghifm Dan vj PP thf ngliqm Kit qua TN Yen au KT Chi cha 

1 DO min (phAn con tai tren sang 0.09mm) (%) TCVN 4030 : 03 1,96 < 3 

Then gian dong ket: 

2 - Bit dAu Phut TCVN 6017: 15 123 > 110 

- VI thitc Phut 438 < 450 

3 DO gift nu& (%) (%) TCVN 7239: 14 99,1 > 98 

4 Diti ding be mi1t - TCVN 7239: 14 0,16 > 0,12 

If) di&I kin chat' TCVN 7239: 14 0,46 > 0,35 

Sau khi 
TCVN 7239 : 14 0,34 2 0,25 

5 Ctrarng (10 barn dinh ngant nuac 72h MPa 

Sau khi thi} chu Icy 
s6c nh4t TCVN 7239 : 14 

Ddnh  gel : Cac chi tieu thi nghiern czia mdu thit 110 yea cdu k5i thwit then TCVN 7239: 2019 

Brio ctio, ngay 03 thong 03 nam 2020 

4. Nhfrng nguirl thwc hifn, chirng kiAn: 

NGUtII THE NGHICM 

Phan Nh tr Long 

I. Kit quit chi c6 gui tri vat mit do kheich hang mang din va do PTN trvy tiep thvc hien, kit gm, co cac bin ding nhau chimg kiln 

2. KhOng &roc phip say heu kit qud niu kh6ng dupe sir ddngp exia phong thi nghiem 



CONG TY CO PHAN laiA0 SAT & *OEM ng i XAY DING DA NQI 
CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOLNT STOCK COMPANY 

PHONG THE NGIMM VLXD/ LABORATORY SYSTEM LAS-X1/890 
Dia 	Mu d6 thi 54 Hit Dinh, Ng8 85 ph6 Ha Dinh, Thanh Xutn, Ha NOi 

Address: 54 Ha Dinh city, 85 lane, Ha Dinh Str, Thanh Xuan, Ha Noi 
Tel; 0462950945; . 0988 995 332 Wisite: thingbiemvIxd.rn 

E mail: lumoiconic.jsc@gmail.com;  thinghiemvixd@gcnailc,om ISO 9001 : 2015 

   

HE A7 Sj: 0119 12019/11DYNITTP-IINCN 
	

011040220/13B/777)/2.45890 

KET QUA. Tint NG1-11tM 
1. Thong tin do khich hang cung clip: 

Don vi yEu cau 	CONG TY CO PHAN CHONG NHAN VA GIAM DINH I 	IP 

Dia chi 
	

S6 298 PHO MAI ANH TURN, P. MANI' LONG, Q. BA DINH, TP. HA NO1 

Ten mau this 
	

BOT BA NGO .A1 THAT BIC - BA100 

NguOn gkic mau 	CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG IVIA1 INCH VI,J KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi lAy tau 	SO 85, KHU PH() 2, PHUONG 3, THANH PHO TAY NINH, TINH TAY NINH, V1T NAM 

2. Thong tin pheng thi nghiem cung 
Can cu &Lir nghiem 	TCVN 7239 : 2014 

Thik bi thir nghiem SANG T1EU CHUAN, Ti) SAY, CAN ICI THUAT, MAY THIY DO DINH BAM, BO GIG NISOC... 

Ngay giri mL 
	

04/02/2020 

Ngay thi nghiEm 
	04/02/2020 	-:- 	03/03/2020 

3. Ket qua thin nghiem, dart Jet: 

STT _ Ten chi tieu thi nghiem Dun vi PP thi nghiem Kit qui TN Yen ciu KT Ghi cha 

I DO min (phAn con lai tren sang 0.09mm) (%) TCVN 4030: 03 1,67 < 3 

Thai gian citing kit: 
	 . 	. 

2 - Bat du 	 , 	. 
Plain TCVN 6017: 15 124 > 110 

- Kit thric Phut 436 < 450 

3 DO gift nudrc (%) (%) TCVN 7239 : 14 98,1 > 98 

4 DO ming he milt - TCVN 7239 : 14 0,17 > 0,12 

0 dieu kien chain TCVN 7239 : 14 0,48 > 0,45 

Sau khi 
5 Cuang dO barn dInh neim nutrc 72h lV1Pa 

TCVN 7239 : 14 0,32 > 0,30 

Sau }chi thil chu IcS,  
sic nhiet TCVN 7239: 14 0,38 > 0,30 

Ddnh aid : Cdc chi lieu thi nghiem cua mini Mit  dot yin: cern k thtAft theo TCVN 7239: 2014 

Edo cao, nay 03 theing 03 ndm 2020 

4. Nherng ngtroi the hifu, cbting Mtn: 

NGJ11I THE ING111$M 

Phan Nhu Long Ks. Chu Viin Uy8n 
1. 1At qua chi cb gki trl rd7 tau do khach hang nom din vri do PrN trim 	'kw Ittifn, Air qui co cric bon 	nhaw deft bin 

2. Klsdni thew pip soo Isat kit gab aim khortg dupr syr ddeg 3 raja phan riff rtEhtion 



PRONG THIN 101 VLXD 	CONG 	& KDXD HA NQI 

Ks. Chu Van Uyin 

NQ1 

P Eat Van Nga 

GONG "fi' CO PIIAN KHAO SAT !I KIEM DINI I NAY DUNG HA NQI 
CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOLNT STOCK COMPANY 

PHONG T111 NG111CM `IAD/ LABORATORY SVSTE\I LAS-\D890 
Dia chi: Khu d6 thi 54 Ha Dinh. Ngo 85 ph6 14 Dinh. Thanh Xu3n. 	NOi 

Address: 54 Ila Dinh city. 85 lane, Ha Dinh Str:Ilianh Xuari, Ha Noi 
Tel; 0462950945; : 0988 995 332 Wisite: thinghienivhd.vn 

E-mail: hanoiconic,iscAgmail.com:  thinghicanixd@.gnail.com 

HANOI CONIC 

 

ISO 9001 : 2015 

   

111)tir Sd: 0119,.20191IDTNTTP-HNCN 
	

So. 04'040220 BE TIP L -15890 

KET QUA THI NGHIEM 
1. Thong tin do kbach hang cung cap: 

Dom vi yeu cAu 	CONG TY CO PH AN CHONG NHAN VA GIAM 19INH TIP 

Dia chi 	 SO 298 PHO MAI AN11 MAN, P. THANH CONG, Q. BA DINH, TP. HA NO1 

Ten mAu thir 	 BOT BA NO1 THAT BK - BA200 

Ngu go' c mAu 	CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VV KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi lAy mit] 	SO 85, KHU PHO 2, PHUONG 3, THANH PHO TAY NINH, TINH TAY NINH, 	NAM 

2. Thong tin phong thi nghi'On cung cap: 
Can dr thir nghie'm 	TCVN 7239: 2014 

Thie't bi thir nghi"e'in SANG TIED CHUAN, TO SAY. CAN K? THUAT, MAY THI:r 00 Dim' BAm, Bo GruNLOc... 

Ngay girl mAu 	04/02/2020 

NO),  thi nghk'm 	04/02/2020 	-:- 	03/03/2020 

3. fret qua  thir n hi m, nh n 'Let: 

STT Ten chi tieu thi nghient Don vi PP lid nghiern Ket quit TN Yeu ciu KT Ghi chn 

I D6 min (phAn con 1ai tren sang 0.09mm) (%) TCVN 4030: 03 1,74 < 3 

2 

Thai gian dung kit: 

- Bit du 

- K61 Ethic 
 	. 	. 

TCVN 6017 : 15 123 

438 

> 110 

<450 

Phirt 

Phirt 

3 DO gift nu& (%) (%) TCVN 723 9 : 14 98,6 > 98 

4 D6 cling be mOt - TCVN 7239 : 14 0,15 > 0,12 

5 Cireng d6 barn dlnh 

Cs dieu kin chu&ri 

Sau khi 
ngarn mat 72h 

Sau khi thir chukji 
sOc shit 

MPa  

TCVN 7239: 14 

TCVN 7239 : 14 

TCVN 7239: 14 

0,47 > 0,35 

> 0,25 0,33 

Minh 	Ccic chi tMu thi nghiOm cira matt thee dui yeu ctiu k9 thuds then TCVN 7239: 2014 

Btio cito, ?wiry 03 thong 03 nam 2020 

4. Nharog ngirOi thkrc hiirn, chtimg kien: 

NGUti11 Till NGHI01 

Phan Nhtr Long 

I. Kit qua chi cd gia tit vot melt, du khdch hang mang din std do PTIV true trip :hue 'nen, keit qua co este hen cling &um chting kiln 

2. Khdng dupe phIp silo lust kit qua tuiu &Mg &roc iv clang )3  cuv phong thi nghtem 



Phan NM, Long 

4. Nhiing ngiroi thirc hiOn, chfrng ki4n: 

NG art TB! NGElleM 

Ks. Chu Van UyEs 

N-.4ctic 

PGD. Le Van Nga 

CONG TV cb PI— 11N KIIAO SAT & KItM DINH NAY DVING BA NQI 
CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY 

PRONG Till NGIIICM VLXD/ LABORATORY SYSTEM LAS-XD890 
Dia chi: Khu d6 thi 54 Ha Dinh. Ng6 85 ph6 Ha Dinh, Thanh Xudn, Hi Nei 

Address: 54 Ha Dinh city, 85 lane, Ha Dinh Str, Thanh Xuan, Ha Noi 
Tel; 0462950945; : 0988 995 332 \Visite: thinghiemvIxd.vn 

E-mail: hanoiconic.jscgginalcom; thinghiennixd&mail.com  1S09001:2015 i 

   

HD1CT Sci: 0119 /20191HDTN/17P-HNCAT S.J. 03/0402 20.11B 1=1_4 3890 

KET QUA DA NGIMIVI 
1. Thong tin do khach hang cung cap: 

Dan vi yeti au 	CONG TY CO PHAN CHING NHAN VA GlAm DINH TIP 

Dia chi 	 SO 298 PHO MAI ANH TUAN, P. THANH CONG, Q. BA DiNH, TP. HA NOI 

Ten mh thin 	BQT BA NG0A1 THAT BK - BA200 

Ngu6n go'c mau 	CONG TY TNITH SAN XUAT THUQNG M4.1 INCH V1,1 KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi lay rdu 	SO 85, 1CHU PHO 2, PHUtNG 3, THANH PHO TAY N1NH, TiNH TAY NTNH, VIZT NAM 

2. Thong tin phong thi nghi?m cung cap: 

Can dr thir nghiem 	TCVN 7239 : 2014 

Thit bi thir nghi01 SANG TIEU CHUAN, TO SAY, CAN THUAT, MAY THU DO DINH BAM, BO GO 

Ngay giri mAu 	04/02/2020 

Ngay thi nghiem 	04/02/2020 	-:- 	03/0312020 

3. Ket qua thir nghiem, nh n xet: 

STT Ten chi tieu thf nghiem Dolt vi PP thf nghiem Kit qua TN Yeu au KT Ghi cha 

1 DO min (phin con 10 ten sing 0.09mm) (%) TCVN 4030 : 03 1,61 <3 

2 

Theri gian deng kit: 

- Bit du 

- Ket tit& 

Phut 

Phut 

TCVN 6017: 15 121 

437 

> 110 

< 450 

3  DO gill nu& (%) (%) TCVN 7239: 14 99,4 > 98 

4 D6 ming 14 n*t - TCVN 7239: 14 0,17 > 0,12 

5 Cuing d$ barn dlnh 

0 dieu kien chuAn 

Sau khi 
ngam nuac 72b 

Sau khi thin chuk5,  
s6c Whist 

MPa 

TCVN 7239: 14 

TCVN 7239 : 14 

TCVN 7239: 14 

0,49 

0,35 

0,37 

> 0,45 

> 0,30 

> 0,30 

Danls lid  Cdc chi lieu ill nghiem czia mau thir lift yeu cdu kyr thudt theo TCVN 7239: 2014 

Boo taro, ngiry 03 thong 03 nom 2020 

1. Kit qua chi co gni Irj vert nuizi do Shtick hang mang in ye do PTN woo nip Myr,  hien, kit qua ca coo ben cling nhau chung kiln 

2. Kisc5ns dstoc pluip soo lus, kir gild niu khOns dove sir 6)10 csia phang rhl nghiim 



G1AY CHONG NI-AN 
CERTIFICATE 

Chirng nh4n sin phim/ This is to certify that: Grouts and adhesives 

KEO CHIT MACH VA DAN GACH/ GROUTS AND ADHESIVES 

DthIc sin 'mit WV Manufactured by: 

CONG TY TNHII SAN XUAT THIAING MAI DICH VI) 

KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chit Address: 
SA 85, lam phA 2, Phutyng 3, Thinh OA Tay Ninh, Tlnh Tay Ninh, V* Nam 
No. 85, Quarter 2, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province, Vietnam 

Phi htyp volcic yeu can cfia hen chnin 
Complies with the requirements of the the following standard 

TCVN 7899-1:2008 
Dircrc phep sir dang dgu chirng nhiva1And approved to bear Certification mark 

Phuung fink chting nhtin/ Mode of certification: 
Plurang that 5 — Thong hr 28/2012fIT-BKHCN ugly 12/1212012 

Mode 5 - Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12./12/2012 

Cluing chi Al Certification No: 19.12183/7TP 

NgIy alp/Issue date: 	02/812019 	 behalf of 77P 
Ngay hil him/ Expiry date: 	01/8/2022 	 tor/e. 

HOANG NuAT uNn 
COMO TY CO PHAN CHUNG NHAN VA =AM DINH TTP (TTP Carat:Mort And inspecsion Jekiv Stac-* ,:osatorw 

IP SA 294 MA NSW AM Toter, Ptscroge ThAinh C am 01140 Ss Donk TP kite NO. VI* No 
0 M 1p IM/pcserLoom vrt Xi Itp./00•11. conk Inn fil C324 Z225 ME 



AM DOC 

24,yabg  Agota 

aNti c,42,  civic eta 

CONG TY CC) PHAN CHCNG NIRAN 	ging boa xi 114)i chii nghls Vift Nam 
• VA  CLAM DINH TTP 

S6: 19.12183/TTP 
	

P 	thtini.4 J  nam 21)19 

%YET DINH 
CAp dicing chi chain nh#n 

GIAM DOC CONG TY CO PHAN CHlYNG NHAN 'VA G1AM DINH TTP 

Can mi. Tithr char TCVN 7:99-1:2008; 
Can dr Pao ari nghi cluing nkb;in tea Ceing ry JTVHH San nidt Mums 'nor Dich vy keu (Ai 
non Bangkok IN dog sir phi they* c>xa trannzg doan ckinh gad tit ban tlxiin sit 

QUAT DINH 

Dail I: Chita& din: 

CONG TY TNHH SAN XUAT THIrONG MAI DJCH Vi) 

KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi: S6 85, iChu ph6 2, Phtrgng 3, Thanh phi) Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Narn 

Co san phim Kea chit mach vii din gad' phu hgp ctic yeu can ky thuit ctia: 

TCVN 7899-1:2008 

Dieu 2: Dan vi chi ng nhan tai Dieu I dugc phep sir dung dau hieu chirng nhan ph!) hgp tieu 

churn chin* nhan nen tai Dieu 1 trong thoi gian chimg chi CO hieu 

Dieu 3: Dan vj dugc chting nhan tai Dieu 1 phai tuan thtl day dit cite guy djnh danh 

chirng 'thin ctla TTP ding nhu cOa luat djnh. 

Dieu 4: Quyet djnh nay c6 hiOu luc tir ngay 02 than 8 nam 2019 den new 01 tilting S nam 
2022 voi dieu 	don vj dugc chting nhan phai dap irng cac cu6c giam sat djnh ky 
t6i da 12 thing rn(rt lin NM TTP neu khong chirng chi chimg nhan san phAm da cap 
cho don se mat hieu tut ngay lip tore. 

Arai 'than: 
- Nhu diliu 1; 
- Lou: VP 

D ljp Tg do - 11.4inh phis 



CONG TV CO mica knAo SIT & NAM SVCS sitt DirNG NOI 
CONSTRUCTION ENSIPSCTION AND coNsvu As" WI STOCK COMPA.NY 

nitric IV NUL434 %1113V LASORATORI Si STEM 1A-NAL109$ 
tha clri Khu IS tip 54 I% Nab. /40 S5 	Ha rook Than& X1161. 81 Sok 

Adam& 34 Hs Doe all, $5 Wm. He Doh So, Thai& Saw 1404s0 
Tri S4411$4046: PM /93112 %TOL diaglanwhill.rs 

&NNW Nenaocoupe 	 thwastonerrtailgtsweii 

 

LSO 9001 : 2015 

    

yoKr 
	 :4 TA a: 2020, 	CA 141111, 

KET QUA THE NGHItIVI 
I. Thong tin do khach hing rang cAp: 

Don vi yeti can 	 CIONG TY TNHH SAN XUAT THLfONG MAI DICH VUREO CHA RON BANGKOK YN 

Dja chi lay MIR 	 SO 85. KHU PITO 2, PiRONG 3. THANH PHO TAY NINH, T1.N11 TAY NIN1L VIET NAM 

Tan miu chi; 	 KEO DAN WE 

Yeu 	 THI NCTIRE.M CAC CHI TIEU CO Li CUA KEO DAN GACH 

2. Thong tin phang thi nghiOna cunt clip: 

Tiiu chuin 	 TCVN7899-1: 2008. TCVN11199-2; 2008 

Thik bi dii nghieni 	TO SAY, CAN Kt THUAT, THLIOC LA, MAY TH1T WONG D¢ ... 

Ngay Man mile 	 1114112111311 

NO),  thi nghikn 	NM :2M 	 ISAIVISZO 

3. Kit qtui that ngki0a, shilla set 

sn.  chi tin es it Dom vi hava P 	g 
phip thir Mar yes eilin Kit qui  

1 Ctating do, him dinh khi kerb Nimin2  
TCVN 7899-2 

(ISO 13007-2). 4.4.4.2 > 0.5 0.91 

/ Cuing do, Win chn h khi keo san khi 
ngini trong titrific Ninun' 

TCVN 7899-2 
(ISO 13007-2), 4.4.4.3 > 0.5 0.59 

3 
Cuting do;:• ban dinh khi lobo san khi gia
nhiet Winne 

TCVN 7899-2 
(ISO 13007-2). 4.4.4.4 

> 0.5 0.72 

4 
Cuting dO barn dinh khi keo sau chu kyr' 
dong bang va tan bang Nimm2  

TCVN 7899.2 
(ISO 13007-2), 4.4.4.5 > 0.5 0.53 

5 
Thai gian me: =twig 40 ham dinh khi 
Ice° (N/mm sau it nhAt 20 min) 

Mani' 
TCVN 7899-2 

(1S0 13007 > 0.5 0.55 

Ha ni5i, ngay 15 thong 01 neon 2020 

4. Nheng ttguid time hi§n, chsi<ag kiln: 

NGLreft THINGEaM 

Phan Nhw Long Ks. Chu Van Uyen 

1. mji, cid c6 gut tri vOi vs& do Mach hong mang Gen phong thi nghient 

2'along dvvc phep sap !mu kit qua nett khang clzgrc sir elt3ng y c a phong thi nevem 



Nair 
CO PHAN 

CHCNG NHAN A 
G!AM ON  

TTP 

/ On behalf of TTP 

cl Director 

GIAY XAC NHAN 
CONFIRMATION 

Xic nb4n san phttin/ Confirm product: 

HON HQP CHONG THAM CHUYEN DVNG 
SPECIALIZFD WATERPROOFING 

Bu vc san 'nit boil Manufactured by: 

CONG TY TNICH SAN XUAT THVONG MA1 DICH VV 

KEO CHA RON BANGKOK VN 
Dia chi/ Address: 

S6 85, Khu ph6 2, Phtrijrng 3, Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Vitt Nam 
No. 85, Quarter 2, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province, Vietnam 

Phi hop v6i cic yen du cila trill' chat' co. se,  
Confirm to the requirements of the base standard 

TCCS 01:2019/BANGKOKVN 

(Tieu cbu n TCCS 01:2019/BANGKOKVN dirge Cong ty Cu phin Ching nhiln va Clam 

djnh TTP Jong dim uac nhiin Ia phttn khong thi nich yid GI* xic nhan nay) 

SO gitiy Lac nhfpn/ Confirmation No: 19.12516-TCCS/TTP 

Ngay alp' Issue date. 	 18/01/2020 
Ngay hit hgatErphy date: 	 17/01/2023 

LE HOANG NH*T LINA 

CONG TY CO PHAN CHtrNG NHAN VA GIAM DINH TTP (TTP Certification And nspertion Joon: Stock Company) 
Sd 298 Ph6 Mai Anh Twin. Phttong Thinh Cbrig. Ott.n Bs Binh. TP. Hi N. Vitt Nam 

GO htlp./Otipcart.00m.vn  • ttpattpcettoorn.va Ili 024 3225  2615 



DOC 

CONG TY CO PHAN CHCNG CQNG IJOA X.A 1101 CHU NGHIA VI ,CT NAM 
NHAN VA GIAM DINH TTP 	 Der lap - Tv do - Haub phoc 

19.12516-TCCS/TTP 	 Ha Ni.ei ngery 18 thing 01 nam 2020 

QUYET DINH 

Ve viec cap Ch'ing chi xic nhan san phial Vat lieu may dung 

CLAM DOC 

CONG TY CO PHAN CHI NG NH_:4N VA GIAM DINH TTP 

Can cu va o quy clink dank gici chang nhem sem phcim cua C'ong ty pita'? ChUng ?than va 
Glom djnh II 	(TTP); 
Can cu vac) kit qua dinh gici, phe duvet V4.2 loin ngin clic; Phong Chung nhcin san phcim. 

QUYET DINH 

Dieu 1: Chimg nhan: 
CONG TY TNHH SAN XUAT THYONG MJNI INCH V1,1 

KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi tru sor va xdong san xuAt: SS 85, Khu phtS 2, Phtrimg 3, Thanh phS Tay Ninh, Tinh 
Tay Ninh. Viet Nam 

Co san pha.m: HIn hop cluing thAm chuyin dung 

Dugc dinh gia phi/ hgp tieu chua'n: 

TCCS 01:2019/BANGKOKVN 

Ditu 2: Don vi chfing nhan Lai Dieu 1,  chive phep sir diving thong  dau hieu chng nhan pha hgp tieu 
chua'n chdng nhan neu tai Dieu I trong thin gian chimg chi co hieu 

Dieu 3: Don vi dtrgc chimg nhan tai DiL 1 phai man thd day du cac quy dinh dinh 
chimg nhan cua TTP cang nhu cua luat dinh. 

Ditu 4: Quyet dinh nay có hieu luc tir ngay 18 thing 01 nam 2020 den ngay 17 thing 01 nam 
2023 vai dieu kien don vi &roc chUng nhan phai dap img cac cuOc giam sat dinh kY 
toi da 12 thing m'o't lin boi TTP neu khong c 	* cluing nhan san phAm da cap 
cho don vi st mat hieu lvc ngay lap rim. 

Nai nhan: 
- Nhu dieu 1; 
- Luu phong QLCL 

GIAM DOC 

24 flexing Skit ZIA 

'tit
\ 07 5155,2;  

4, 
.c.‘".  

	

Q. CONG Ty 	','; 
Co.  C6 PHA CG 

a CHNG Niiil..N V 
* 	GIAM DIN 0 

.e? TTP)  
1 „...,

il  ,-4 vii  



HOANO VAN LUVNG TP. CHU VAN UYEN 

BA 1 

PGD. LE VAN NGA 

CONG TY CP KHAO SAT & KIEM DINH XAY MING HA NQI 
CONSTRUCTION INSPECTION AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY 

PHONG THI NGHICM VLXD/ LABORATORY SYSTEM LAS-XD890 
Dja chi: Khu de thi 54 Ii Dinh, NO 85 phi) Ha Dinh, Thanh Xu Ha Nei 

AAD: 54 Ha Dinh city, 85 lane, Hu Dinh Str, Thanh Xuan, Ha Noi 
Tel: 02 462 850 945; 0988 995 332 - 	hanoiconicjse@gmail.com  

 

ISO 9001: 2015 

 

    

    

HDKT Sd 0119 /20191110TIVITP-11NCN Si TM 01 /2019/COLT/777/L.451190 

KET QUA Till NGH-104 

1. Thong tin do khach Wing cung 

Dan vj yeu cAu 	LONG TY CO PHAN CHONG NHAN VA GIAM DINH UP 

Dja chi 	 SO 298 PH6 MAI ANH TUAN, P. THANH CONG, Q. BA DiNH, TP. HA NOI 

Ten au th* 	HON HOP CHONG THAM CHUYEN DUNG 

Nguiin g6c m&u 	CONG TY TNHH SAN XUAT TWANG MAI DICH VI) KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dja chi ay mh 	S6 85, KHU PH6 2, PHUtING 3, THANH PH6 TAY NINH, TINH TAY NINH, VIET NAM 

2. Thong tin phong thi nghi§m cung 

Thik bj thf nghiOrn MAY U6N NEN, TO SAY, CAN Kir THUAT, THUOC KEP, THIET BI THIY THAM... 

Ngay nh(tn mu 	14/12/2019 

Ngtly thf nghi6m 	14/12/2019 -:- 14/01/2020 

KET QUA THIN NGH4M 

STT TEN CHI TIEU 1XIN VI MI MING P HAP 
TIM' 

KET QUA GHI CHU 

1 

--.D6 2 

3 

4 

5 

..............---........----..---------_—__ 

DO hat nuerc 
..------.... ch6ng thim .....—........— 	... 	 

' 

CO/rig d6 nen 

Ctrorng d6 u6n 

De co 

% 

MPa 	
	.-».»,... 

MPa 

% 

kPa  

	 

TCVN 3121-18: 
 2003 

TCVN 8652 - 2012 
EN 1928 

TCVN 3121- 2003 
ASTM C940 - 89 

TC7711'70997 --4  

122007 

EN 1107-1 

	 ..— 000000 •••••••••••••••••••••••••e1.1 

0.102 

KhOng thim 
auk 

••••••••••••••••■• 	 •••••• 

............................_ 

-....A.S.IM..DAM:L........—......------- 

11.36 

1.82 

0.115 

------ 

— 

THE NGH1EM VIEN PHONG THE NGHIEM VLXD 

Belo Cho, ng4y 14 thdeng 01 ram 2020 

CTY CP KS & KD XD HA NOI 

1. kit quo chi cd gid tri yell mist do kbich bons man din vel do PTN trvc dip thve hidn, kir qnd cd cdc bin Meng Mau chins kiln 

2. Khans thugs phdp ems hm his owl min khong daps ar tans )1  cnia phong :hi WINN 



GIAY CHONG NHAN 
CERTIFICATE 

Chirng nh4n san plitim/ This is to certify that: 

SON TISOrNG DANG NHU TUVNG 
WALL EMULSION PAINTS 

Nhan hi0/ Brand: BANGKOK VN 
Danh myc san phtun clime chtMg nhim nem tai QuOt djnh so 20.15364-QC16.PT5/1TP 

The list of products is certified in the Decision No. 20.15364-QC16.PTS/IIP 

Davie san xuat WA/ Manufactured by: 

CONG TY TNHH SAN XUAT MIXING MAI DICH 
KEO CHA RON BANGKOK VN 

Dia chi/ Address: 

SO 85, Khu phO 2, Phithng 3, Thinh phO Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, ViOt Nam. 

No. 85, Quarter 2, Ward 3, Tay Ninh City, Tay Ninh Province, Vietnam. 

Phil hup yeti cac yen au mia Quy chain icy thuo Qutc gia 
Complies with the requirements of the National Technical Regulation 

QCVN 16:2017/BXD 
Dirge phep sir dung dau hcop quy/And approved to bear Certification mark 

Q 
OCVN 111e201741XD 

Phirung thtrc chimg nh4n/ Mode of certification: 

Phirang Mire 5 —Thong hr 28/2012/TT-BKHCN ngay 12/12/2012 
Mode 5 - Circular No. 28/2012/77'-BKHCN dated 12/12/2012 

Ch6ng chi s$/Certification No: 20.15364-QC16.PT5/TrP 
NgIy c4p/ Issue date: 	 06/03/2020 	 behalf of TTP 
Ngsly hit host/ Expiry. date.. 	05/03/2023 	 (rector?". 

LE HOANG NHAT LINN 

cow TY Co pf4AJV CIAJNO 11.440/ vA autu caw 1-7r (rrP CorallostIon Ano Inappolfraa Jottrt 54›. J. il:,,rcquan7; 

• 14 2015 Phd Mos MO. "NM, Plotrorevo Ilidett+ C‘Jog 0i4n U Dinh TT,  KA KO VW% Nam 

06111,,4 	ortooncvn • Prolittposol coon Inn 	Ce4 3a`3 2lf4$  



CONG TY CO PHAN CHUNG NHAN 
VA GIAM DINH TTP 

CONG 116A X.A. 1101 Cm) NGH1A VICT NAM 
DOc lip - Tv do - Haub phtic 

    

S6: 20.15364 -QC16. PT5/TTP 	 Na N6i, ttgay 06 :hang 03 flan? 2020 

QUYET DINH 

Vt vi0 cap Chang chi clarng nh(in Hp quy san phim 

Son tufrng clang nha twang 

GIAM DOC 

CONG TY CO PHAN CHONG N111,■., N VA GIAM DINH TrP 

Can cu vao quy dInh ricinh gia cluing nhan san pham ci.a Cang ry CG phOn Cluing nhan l'a 
Glom ainh 7TP (7TP); 
Can cti vao kk qua lath gait. phi duyk vu kiln ngin cua Phong Chting nhan son pham. 

QUYET DINH 

Ditu 1: Chang nhin san phim San t-trirng clang Win twang cua: 

CONG TY 'T1s1HH SAN XUAT THUONG MAI INCH VI) 

KEO CH,A. RON BANGKOK VN 

- Dia chi: St 85, Khu ph6 2, Phutrng 3, Thanh ph6 Thy Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet 

Nam. 

Co san phi= hang hoa sau day phi' harp voi cac yeu cau k' thuOt cna QCVN 16:2017/BXD. 

STT Ten sin phttm Quy each san phitm Nhan hifu 

1 

San trong long illfi 
ttrang nOi that 

Son nOi thit oriana lang min da dung 

BANGKOK 
VN 

2.  
Son khan ki&n oriana trong nha da 

dung 

3.  
Son pha sieu hang w5i that chtng 

nhiet nano trong nha BK-500 

4.  
San taimg clang nh0 

tuong ngoai thit 

Son ngoai that oriana 
dung 

lang min da 

5.  
Son khang kitm oriana 

dung 
ngoai nha da 



Q 
OCVN 16:2017/OD 

cc Lu 
C. 

Gui'moc 
elethAff it ZIA 

San phii sieu bong ngoai thAt chOng 
6. ninet nano ngoai nha BK-500 

- Phtrcmg thirc chimg nhan: Phuang thirc 5 (Thong tu se 28/2012/TT-BKHCN ngay 

12/12/2012 sira d6i: Thong tu 02/2017/TT-BKHCN ngay 31/03/2017 cila B6 Khoa hoc C6ng 

nghe) 

Dieu 2: Dan vi dtrac chimg nhan tai Dieu 1 duac phdp sir dung dAu chirng nhan hop quy 

(CR) tren cac san pham va bao bi chira san phim &rot chimg nhan tai Dieu 1 trong thai gian 

chimg 'than co hien luc. 

Dieu 3: Dan vi &roc chimg nhan tai Dieu 1 phai tuan thil day du cac quy djnh danh gia, 

chimg nhan cita ITP cling nhu cua 101 dinh 

Dieu 4: Quyet djnh nay cc') hien luc tir ngay 06 thang 03 nam 2020 den ngay 05 thang 03 nam 

'01  2023 vOri dieu kien dun vi dugc chirng nhan phai chiu sir danh gia giam sat dinh ky t6i da 12 

ccrp thang omcit lan's bat TTP neu khOng chimg chi chimg nhan san pham da 	cho don vi mat 
CHLING Nt.:„.

trc ngay lap nye. ciAm tucu  ' 
17.; 

vi nh n: 
- 	Mix ditu 1; 

- Ltru phong CNSP 



Thi nghlem vien 
Tester by 

Trtrorng phong thi nghiem 
Chief of the Lab 

Nosivin Vim Kiln Nguyln H6v Lang Le Holing Nigit Linh 

Ha 	ngby 04 Meng 03 aim 2020 

PHAN CHONG 
DINH TIP 
rector 

Kit lujn: Mitt kitting 14 bong trot, Nit yen citu ky thup. 

CONG TV CO PHAN CHCNG NH4N VA GIAM DINH TTP 
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TRUNG TAM THi NGHitIVI MEM DINH XAY DUNG (LAS-XD 1794) 
Dia chi pheng thi nghifity So 91C phuimg La KIJi, club Hi DOng, 	N(ti, 

‘TGD Ha N(4 St' 25. nhit %vim 5. kin; nha is B.0 Cong An. Yin X& Tan Then. Thank Tri, Hii Ntn 
VPGD H i Pitting: Phong 501. tna nha s6 23 Minh Khan, Hong Bing. Hai PhAng. 

VPGD Tp.11101. Chung cu Phu Dra. 4513126, D5, phtrimg 25. qutn Binh Thanh. HO Chi Minh. 
Wtbsitt. ancert mxo  Email: galiggluLgiagaig Tel/Fax: 0243 225 2618 

KET QUA Tilt.  NG114111 
Test result 

SS: 20.15364-01/TTP 

I. Don vi yeu au/  Client: CONG TY TNH14 SAN XUAT TiltioNG MAI DICH Al KEO CHA RON BANGKOK VN 

2. Try sex/ ice: Si 85, Khu phi 2, Phuong 3, Thanh phi Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nam 

3. Dia chi lay tau/ 
Source sample: 

S6 85, Khu phi 2, PhuOng 3, Thinh phi Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nam 

4. Ten mAu thin! Sample: Son nOi that oriana fang min da dung 

5. Bien ban !Ay tnIu ski/ 
Sampling record no.: 20.15364-QC16.PT5/TTP 

6. Muc Bich thi nghiem/ 
Purpose of experiments: 

Chting nh.n hop guy 

7. Ngay nhan au/ 
Admit sample date: 

24/02/2020 

8. Ngay thin nghiem/ 
Testing sampledate: 

24/02/2020 

9. Ngay t6ng hop/ 
Summary date: 

04/03/2020 

10. Phttong phap tit& nghiem/ 
Test method: 

TCVN 2097:2015, TCVN 8653-4:2012 

STT 
No 

Ten chi field 
Criteria name 

Dcm vi 
Unit 

KET QUA THU' NGHItM/ Test result Chi OW Note 

1 DO Wan dinh Logi 1 Dat 

2 DO Kra triii, dm ky‘ dm 
son phi') nOi that 

(.,,, 	,,,,., 
'u 100 Dat 



Kit lutin: Min kb8ng bi bong tr6c, Oat ybu eau ky thup. 

Nguyin }Urn Long 	Nguyin Vim Klen 
	

Lf Hoeng Nh$t Linh 

Truirng pitting thf nghiem 
Chief of the Lab 

Thi nghiem vies 
Tester by 

Ha NA ngay 04 :hang 03 nam 2020 

AN CHUNG 
'NH TTP 
ior 

CONG TY CO PHAN CHUNG NILO VA GIAM fl NH TTP 
UP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TR LNG TAM THI rqcmfm MEM DINH XAY DUNG (LAS-XD 1794) 
Dia chi plitmg (hi ashif in: S6 91C ph Caton La KW. (On Ha D6ng. Ha N6i. 

VPGD Ha NO. S6 25. :gni vutm 5. Um riht 	Cons An. Y6n X. Tin Triiu, Thanh In. Ha !dpi 
VPGD Hai Phong. Phtmg 501, Oa nha 95 23 Minh Khai, 1-16ing Bang. Hai Ming. 

VPGD Tp.HCM: Chung cu Phn D 451:;'26. 05. phutmg 25, quit Binh Thinh. H6 Chi Minh. 
Website: pncen.com,vn 	nnfalincett.comvp Tel/Far 0243 225 2618 

KET QUA THIT NGIETM 
Test result 

SS: 20.15364-04/.1 1 P 

1. Dan vi yet eau/ Client: CONG TY mini SAN XUAT THLTONG MAI D)CH VI,IKE0 CHA RON BANGKOK VN 

2. Try set/ Office: SS 85, Khu ph6 2, Phubng 3, Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nana 

3. Dia chi lay mat! 
Source sample: 

Si 85, Khu phi 2, Phubng 3, Than]) pb6 Tay Ninh, Tinb Tay Ninh, Viet Nam 

4. Ten mlu thu/ Sample: San ngoai that oriana ling min da dung 

5. Bien ban lay nth sit 
Sampling record no.: 20.15364-QC16.PT5/TTP 

6. Muc dick tilt nghim/ 
Purpose of experiments: 

ChUng nhan hop guy 

7. Ngay 'than tau/ 
Admit sample date: 

24/02/2020 

8. Ngay thCr nghiern/ 
Testing sampledate: 

24/02/2020 

9. Ngay ttmg hop/ 
Summary date: 04/03/2020 

10. Phuang phap thin nghienti 
Test method: TCVN 2097:2015, TCVN 8653-4:2012, TCVN 8653-5:2012 

S'rr 
No 

Ten chi lieu/ 
Criteria name 

Dan vj 
Unit 

KET QUA THU' NGHItIVI./ Test result Ghi chit/ Note 
 

1 E 	barn dinh Lori 1 Dot 

2 D6 rira tr6i, chu 14 oh 
son ph6 ngoai that 

Chu ky 1200 Dot 

3 Chu ky neng lanh son 
phu ngoai that 	_ Chu ky 50 Do 



Na!,Ha 	ngiry 04 listing 03 ndm 2020 

O PHAN CHUNG 
DINH 11'P 

irector 
• 

C6ViOn 
CO PHAN 

:HaNG NHA 
GIAM DI 

omi  
TT 	17/ 

• 

CONG TY CO PHAN CHirNG ;KHAN VA GIAM DINH TTP 
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TRUNG TAM Tiff NG1II CM KIEM DINH XAY DUNG (LAS-XD 1794) 
Dia On ph6ng thi pent 's. Stt 91C phi:Ong 1,a Kht. quin Hi tXtrig. Hi '401 

t 'PG D Hi X6i S6 25. nha man 5, lint nha r B6 Cons An. Itm Xi lin 	Thanh Tn. Hi N6i. 
VPGD 	Phing. Phtng 501. tra ntui $6 23 Minh Khai, Ihtng Bang. Hai Phong 

VPGD 	Chung cu 	45D126, 05. phubng 25. Quin Binh Think 146 On Minh. 
Websitt. uncert.canyn 	ttrikupecrtonnum  'Tet/Fas: 0243 225 2618 

KET QUA THCr NGHItM 
Test result 

SO: 20.15364-02/FTP 

1. Don vj you au/ Client: CONG TY TNHH SAN XIJAT THUt$NG MAI EACH VU KEO CI A RON BANGKOK VN 

2. Try seri Office: S6 85, Kbu phi!, 2, Phubng 3, Thanh ph6 Tay Ninh, 'Firth Tay Ninh, Viet Nam 

3. Dia chi 16 raw 
Source sample: 

Si 85, Khu ph6 2, Phutmg 3, Thanh ph6 Tay Ninh, TInh Tay Ninh, Viet Nam 

4. Ten au thtl./ Sample: Son Iching kiem oriana trong that da dung 

5. Bien ban lity mall s6/ 
Sampling record no.: 

20.15364-QC16.pr5rrrP 

6. Muc Bich thi nghiem/ 
Purpose of experiments: 

Chthkg nhtin hop quy 

7. NOY Mb nth/ 
Admit sample date: 

24/02/2020 

8. Ngay thi nghiem/ 
Testing sampledate: 

24/02/2020 

9. Ngay tong hop/ 
Summary date: 

04/0312020 

10. Phuang phap thil nghiEm/ 
Test method: 

TCVN 2097:2015, TCVN 8653-4:2012 

STT 
No 

TEn chi tiEn/ 
Criteria name 

Dan vj 
Unit 

KET QUA THU' NGH1M/ Test result Ghi chill Note 

1 DO bAm dinh Loot 1 Dot 

2 DE lira vet, chu 14,  cua 
son phit nEi tit 

Chu k 100 Dot 

Kit 1u4n: Min khang bi bong tree, dot yen 	thn$t. 

Thi nghiern vien 
	 Trtremg phong thi nghiEm 

Tester by 
	 Chief of the Lab 

Nguyin HOu Long 	 Ngu in Via Kik 
	

LE Hoin 
	

Linh 



Thi nghiOn vier 
	 Truting phong thi nghi?nt 

Tester by 
	 Chief of the Lab 

Nguyen Hfru Long 	 Nguyen V5n Kiel] 

Ha 	ngay 04 Mang 03 nom 2020 

PHAN CHUNG 
DINH TIP 
ector 

Le Hoing Nhiit Linh 

CONG TY CO PH ,N CHONG NILO 'VA CLAM DINH TTP 
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TRUNG TAM Till 	EM KItNI DINH X..'AY DUNG (LAS-XD rv.i) 
Ettt rlti - clot et** Si. K.' pilalYn i ab Elit vox Hs War Ha Not 

roc,D Ht 54 55 :5 Rat 	Vft tlitt 	eivig .441, Yin L. Tin ltsett The* 1ft Halt 
vPCD 	Pttiow Nen. f0 	ttst f.; M.1116 tea Rh* Bow H. Pninit 

vrt.t) T ja..itCM c.litzvs t'ut FAB. t 4 1°).' 	 21 nobs 0mi The* Man IAA 
is /*wit gittizrkm•• Fos* ftearicipiAL2- 	Ttliftt WO 22 2t4S 

KET QUA Tile NGHItivt 
Test result 

SA: 20.15364-05/7TP 
I. Don vi yen cite Client: CONG TY INHH SAN MAT THE ONG MAI DIM VVKEOCILA RON BANGKOK VN 

2. Tro so? Office: SS 85, Kho OS 2, Phuong 3, Thisth pito Tiy Nish, nob by Ninh, VIII Nam 

3. Dia chi Iiiy mini 
Source sample: 

SS 85, Kitts pit6 2, Pbuting 3, Mash pitS Tay Ninh, Tinh Tly Nish, Vifts Nato 

4. Ten mlu this/ Sample: Son kbing kiitin avian* ngoii obi di dyng 

5. Bien ban thy mIu sit/ 
Sampling record no.: 

20. 15364-QC16.PTiTTP  

6. MK Bich thi nghitml 
Purpose of experiments: CUM ebb b0P quY 

7. Ngay nhjn snits/ 
Admit sample date: 

24.102.  2  1D0 

8. NO),  this nghiOrn/ 
Testing sampledate: 

24/02,2020 

9. Ngity tong hop/ 
Summary date: 04.1031=0 

10. Phucmg phap shit tighit*/ 
Test method: TCV14 2097:2015, TCVN 8653-4:2012, TCVN 8653-5:2012 

STT 
No 

Thi chi tient 
Criteria name 

Om vi 
Link 

KET QUA me NGHlr.M/ Test result Chi chip Note 

1 DO barn dinh Lodi 1 Dat 

1 D6 nr.  a trot, chu k-S; cna 
. 

san pha ngoai that 
Chu ItY 1200 Dg 

3 Chu ky ruing lanh son 
phi] ngoai th..t 

Chu kS 50 Dat 

Kat 	Mitt khong bj bong troc, (4t yeu cats k5 thu4t. 



Thi Devito! viln 
	 Trtrirng phong thi ngbiEnt 

Tester by 
	 Chief of the Lab 

Nit* HMI Long 	 Nimbi Van Kan 

Ho NA ngly 04 titling 03 tam 2020 

PHAN CHUNG 
DINH TTP 
rector 

LE Holing N11.1 Link 

CoNG TY CO PHAN CHeNG N11.4N VA GIAM DfCH TTP 
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TRUNG TAM THI NGH11=M KIEM DINH XAY DVNG (LAS-XD 1794) 
Dia chi phOng tbf nghittn S6 91C phuong i..8 kht. gat) Ha Wag_ lin Wm 

VPGD 	Ntri Si,  25. Ith sum 5. 1.1n) nha o 8p COng An. YEao XL Tien Ttien. Math Tri, HI NI% 
VPGD 	Phew Phone 501. tuna nha sun 23 Minh Kim. H6ng Ettng. Hai Ptiing. 

VPCD Tp.HCN1 Chung nu Ph6 Dot 45D26. D5, pbutfng 25. quiet Binh Thank Ha Chi Minh 
Website. prcer._coni v,  Email: up4ttonen.corn vn Tetatrx-  0243 225 2618 

KET QUA THU' NG1141V1 
Test result 

SO: 20.15364-03h 1P 

a I. Don vj yeti 	u/ Client: LNG TY -Mil SAN XUAT THLTONG MAI DICH VI) KED CHA RON BANGKOK VN 

2. Tru so./ Office: So 85, Khu ph6 2, Phuitmg 3, Thimh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Vie't Nam 

3. Dia chi lay mbi 
Source sample: 

S6 85, Khu ph6 2, Phut= 3. Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nam 

4. Ten min thir! Sample: Son phil slat' bang neii that ch6ng nlii0 nano oong nha BK-500 

5. Bifm ban ley min so/ 
Sampling record no.: 20.15364-QC16.PT5/TTP 

6. Muc dich thi nghifm/ 
Purpose of experiments: nhan hop Chung quy  

7. NO),  nhan mitt/ 
Admit sample date: 24/02/2020 

8. Ngay thir nghiem/ 
Testing sampledate: 24/0212020 

9. Ngity tong hcrp/ 
Summary date: 04/03/2020 

10. Phtrong phik) thin nghietn/ 
Test method: TCVN 2097:2015. TCVN 8653-4:2012 

STT 
No 

Ten chi Wen/ 
Criteria name 

Don vj 
Unit 

KET QUA THfr NGHItM/ Test result Chi chit/ Note 

1 DO barn dinh Loai I Dot 

2 D lira troi, chu LI' ctia son ph6 no thit  Chu 10 I GO [hit  

Kit luibt: Miu kitbag 1)1 bong trOc, diet yEu 	tbu4t. 



luOn: Mitt khong bj bong tree, apt yeu ciu ky thu#L 
Ha 	ngay 04 fitting 03 ndm 2020 

Tru&ng phang thi nghiem 	 CHONG 
INH TTP 

or 

Thf nghiem vien 
Tester by 

021 

Chief of the Lab 

CONG TV CO PHAN CHUG NHAN VA GIAM DUCH TTP 
TTP CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY 

TRUNG TAM THI NGH1EM KIEM DINH XAY DUNG (LAS-XD 1794) 
Dja chi ph mg thi nghitm. S6 9IC pliOng La Kht. quAn HA Ding. HA NAi. 

VPGD HA NVi: S6 25. nha vtum 5. khu nhA e BC. Cons An, YET Xi. TAn TriL. Thanh Tn. HA NO. 
VPGD HAi Pheng. Phbng 501, ton nha s6 23 Mirth Qat. Hong Btaig, Hai PhOng 

VPGD Tp.HCN1 Chung cu PhO Dot 45Dr26, D5. phuting 25. quhn Binh Thanh, 1-1(S Chi Minh. 
Website. uncert corn vn  Email: ttaWatuccrt.com.vn  Tel/Fax: 0243 225 2618 

KET QUA THU.  NGIlltAl 
Test result 

SO: 20.15364-06/TTP 

1. Dan vj yeu du/ Client: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DICH VI; KEO CHA RON BANGKOK VN 

2. Try sal Office: S8 85, Khu ph6 2, Phtrong 3. Thinh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nam 

3. Dja chi lay matt/ 
Source sample: 

S6 85, Kim ph6 2, PhuOng 3, Thanh ph6 Tay Ninh, Tinh Tay Ninh, Viet Nam 

4. Ten ink thin/ Sample: Sun pha sift bong ngoai that ch6ng nhiet nano ngoai nha BK-500 

5. Bien ban lay miu s6/ 
Sampling record no.: 20.15364-QC16.PT5/TTP 

6. h4oc dich thi nghiem/ 
Purpose of experiments: 

Chirng 'than hop quy 

7. Ngay Wren maul 
Admit sample date: 24/02/2020 

8. NO),  ill* nghiem/ 
Testing sampledate: 24/02/2020 

9. Ngay t6ng hop/ 
Summary date: 04/03/2020 

10. Phrrong phap era nghiem/ 
Test method: TCVN 2097:2015, TCVN 8653-4:2012, TCVN 8653-5:2012 

STT 
No 

Ten chi tieu/ 
Criteria name 

Don vj 
Unit 

KET QUA THU NGH101.1 Test result Ghi chit/ Note 

I De barn dinh Loai 1 Dat 

2 
DO nia tr6i, chu ky cua 

son phi' ngoai thit 
Chu IcS,  1200 Dat 

3 
Chu Icy nong larth son 

phd ngoai thit 
Chu ky 50 Dat 

Nguyin Httu Long 	 Nguy/n Van Kiln 
	

Le Hang NI* Linh 



CONG TY TNHH SON NERO 

0:
F: 1Lo65MpChl

a

, nKACnNn,  ostivinchHTeriaDlonHanahi nPhhtiT  cm, LTopngicAmn 

NERO Tel:(028)62659157 	wgw'  w.n:oPaint.vn 

S6: 81.021/CV-NR 
"V/v: Des nghi cong b6 gia cac san phArn, 
hang h6a san mrac, san day, phu gia 
ch6ng thAm cua C6ng ty TNHH San 
Nero." 

GONG HoA XA HOI CHID NGHIA VIET NAM 

floc lap - Ty,  do - Hanh phuc 

Tp.HCM, ngAy 02 thang 04 nam 2021 

Kinh 	- SO' XAY DVNG TINH TAY NINH; 
- SO' TAI CHINH TINH TAY NINH. 

Can cu' Nghi dinh s6 68/2019/ND-C13  ngay 14/08/2019 cua Chinh ph6 

ve quan ly chi phi dau tu' xay ciumg. 

COng ty TNHH Sun Nero de nghi cong b6 gia san pham, hang h6a son 

ntyac, san d'au, phu gia ch6ng thAm dinh ky tai So' Xay dung va SO' Tai 

Chinh, kern theo cac tai lieu nhu' sau: 

1. Bang niern y6t gia san pham, hang hoa cua dan vi (ban chinh) theo 

quy dinh tai Dieu 6, Dieu 12 — Luat Gia s6 11/2012/QH13 (dinh 

kern); 

2. Gi'ay chang nhan clang ky hoat d6ng doanh nghiep, GiAy chOing 

nhan dAu tu' do ca quan co tham quy'en cap; 

3. 06i vdi VLXD thu6c danh mix quy chuan ky thuat qu6c gia (VLXD 

nharn 2) con phai co cac tai lieu sau theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 

34, Dieu 38 — Luat ChAt Itycyng san pham, hang hoa va quy chua'n 

k9 thuat qu6c gia twang Cyng (hien nay la QCVN 16:2017/BXD du'gc 

ban hanh kern theo ThOng tu,  s6 10/2017/TT-BXD ngay 29 thang 9 

nam 2017 cua 136 Xay dung): 

ChCi'ng nhan hap quy cua dan vi &vac ca quan co th6m quy'en 

chi dinh; 

Ban cong b6 hap quy cua doanh nghiep san xuat, nhap kh ra'u; 

Th6ng bao tip nhan h6 sa cong b6 hap quy cua ca quan chuyen 

nganh nal clan vi san xuat, nhap kh6u clang ky hoat d6ng san 

xuat, kinh doanh; 

D6u hap quy du,gc six dung trvc tip tren san phArn hoac tren 

bao goi hoac tren nhan ga'n tren san ph6m hoac trong cht"yng chi 

chat lu'ang, tai lieu ky thuat cua san pham theo quy dinh cua quy 

chdan k9 thuat qu6c gia tu'ung Cvng. 

 

SdN NERO - Digm to nig& nha viet  

 



4. Thong tin khac: 

Dia diem dat tru sa chinh cua doanh nghiep de nghi cong b6 gia: 

L6 MC2, KCN arc Hoa 1 Hanh ph0c, Ap 5, DCfc H6a Bong, 

H6a, Long An; 

Dia diem cat nha may san xuat san phAm vat lieu de nghi cong 

b6: L6 MC2, KCN Dik H6a 1 Hanh ph0c, Ap 5, iDt:pc H6a Hong, 

Dt:vc H6a, Long An; 

Th6ng tin lien lac cua can b6 phu trach clang Icji cong b6 gia (ho 

va ten, dien thoai, dia chi thu' dien tt:F):VO THI CUC; Dien 

thoai:0971 924 693; Email: cuc. vt©neropaint. vn. 

MCFc gia clang q nay thcic hien ttly Qujt 11/2021 den khi co thOng bao 

C6ng ty TNHH San Nero cam k6t ve viO'c cac san phAm, hang h6a de  

nghi cong b6 gia kh6ng vi pham cac quy dinh v6 khai thac, the ben, san xuat 

va kinh doanh san phAm, hang hoa twang Ong; Da hieu re cac hanh vi bi cam 

trong linh vcrc gia va nghia V1,1 cua to ch0c, ca nh5n san xuat, kinh doanh 

theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia se) 11/2012/QH13. 

COng ty TNHH San Nero cam ick cap nhat gia thiyang xuyen dinh Icst 

hang quy hoac khi co thay doi 

Cong ty TNHH San Nero xin chiu trach nhiem tuft phap ivat v6 tinh 

chinh xac cua cac tai lieu va MO'C gia ma clan vi da dang ky, ke khai va niem 

Tran trong cam an! 

Ndi nhan: 

- Nhu tre 

- Lin HC-NS; 

- Bien soan: VO TH! CUC. 

 

ladm#  fdit Ian" 



CHONG
LOAI 

TEN SAN PHAM DAC TiNH SAN PHAM 
QUY 

CACH 
BAO Bi 

DON GIA 
CO VAT 

NERO NANO SUPER SHIELD 
(NEW) 

Sun ntrac sieu bong ngoai trai cao cap: sieu bong, sieu 
chong tham, sieu chOng barn bui, sieu ben, de che phi, cao, 
chong cacbonit, chong kiem, chong reu mOc, chOng ran r:rt 
DO phi' 12-14 m2/lit/lap 

Mau tieu 
OIL 446.000 

chuan 
05L 2.122.000 

NERO SUPER SHIELD (NEW) 
(San wave bang ngoai trari chong 
than) cao cap) 

Sun ngoai that: khang kiem, khang muOi, chong tham, 
chOng barn byi, chOng nam mOc, dQ ben cao. 
DO phi.' 12-14 m2/11t/lap 

Mau tieu 
 

OIL 374.000 

chuan 05L 1.744.000 

SO'N 
NUCYC 

NERO SUPER SHIELD PEARL 
(San nurfec ngoai trai bong ngoc trai) 

1L 331.000 
Mau tieu 
chuan 

05L 1.534.000 

18L 5.158.000 
San mac ngoai trol: bong ngQc trai, che phi, cao, chOng 
cacbonit, chOng tham chOng kiem, chOng reu mOc, chong 
barn byi, ben mau. 
DO phi., 11-13 m2/litilap 

1L 370.000 

Dam (*) 05L 1.700.000 

18L 5.703.000 

irti (**) 
1L 407.000 

05L 1.877.000 

NGOAI 
THAT 

NERO PLUS NGOAI THAT 
(NEW) 
(Bong moo - Chang tham cao) 

San ntrac ngoai that: khang kiem, khang mai,chOng yang, 
chOng twat, thai gian kh6 phi, hop, bong ma, chOng tham 
mac, che lap khe nt:rc nho, chong reu moo, chiu chili ru,a va 

CO dQ ben cao. 
DO phi, 10-12 me/lit/lap 

Mau tieu 
chuan 

0.8L 224.000  

05L 1.232.000 

18L 4.005.000 

Dam (*) 

0.8L 250.000 

05L 1.355.000 

18L 4.410.000 

Dam (**) 

0.8L 271.000 

05L 1.479.000 

18L 4.806.000 

NERO N9 NGOAI THAT (NEW) 
(Kha nang chong barn bui - Da lau 
chili) 

San mac ngoai that: hieu qua fiat kiem, dO che lap cao, bao 
phil Ong, ben mau, chong bam bui va lau chili tot. 
DO, phi' 8-10 mz/lit/lifrp 

Mau tieu 
chuan 

0.74L 140.000 

3.6L 547.000 

18L 2.427.000 

Dam (*) 

0.74L 164.000 

3.6L 617.000 

18L 2.757.000 

SO'N , 
N U'OC 

NOI 

NERO NANO SUPER STAR 
(San nOi that sieu bong, chong ran 
nth, khang khuan) 

San ntrac nOi that bong khang khuan cao cap: khang 
khuan,sieu b6ng, nhan min, chOng reu mOc, chOng ran nth, 
dQ phi, cao, che lap tot, ben matt, mid de chiu. 
DO phi] 11-13 m2/litIlap 

Mau tieu 
chuan 

01L 322.000 

05L 1.550.000  

NERO SUPER STAR (NEW) 
(San nai that bong cao cap) 

San nOi that bOng cao cap: khang kiem, khang muOi, chOng 
tham (lac blot va dQ ben cao, bam dlnh tat, chOng phOng 
dQp. 
DO phi' 11-13 m'ilitIlap 

Mau tieu 
chuan 

05L 1.508.000 

18L 4.881.000 

THAT 	  

NERO SATIN FOR INT 
(San nuerc nal that bang ngoc trai) 

San mac nOi that bong ngoc trai: co mang son ban bong, 
min mang, che lap khe nth nho, 	 i nhO, cheng 6 ban, chiu chi rira 

cao. 
DO phi, 10-12 m2/litilap 

Mau tieu 
chuhn 

01 L 293.000 

05L 1.165.000 

17L 3.506.000 

NERO PLUS NOI THAT (NEW) 

(Lau chili hiau qua) 

San ntrac nei that: cho be mat ma, lang min, dQ phi, cao, 
ben mau, chong !arch:  chOng.  yang, nhanh kilo; de lau chin. 

Do phu 10-12 m iltilap 

Mau tieu 
chuan 

05L 587.000 

18L 1.889.000 

NERO N8 NOI THAT (NEW) 

Son raven nOi that: dQ che phi, cao, tang min, de sir dyng va 
ben mau.  

DO phi' 8-10 m2/litilap 

Mau tieu 
chuan 

3.351- 283.000 

18L 1.092.000 

NERO SUPER WHITE (NEW) 

(sieu trang tran) 

Son nirac nei that: sieu trang, co dQ che phil cao, mang san 

lang min. 
DO phi' 10-12 m2/fit/lap 

: 	 

Tr6ng 
3.8L 430.000 

17L 1.562.000 

6 
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CONG TY TNHH SON NERO 	 GONG FloA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
F: Lo MC1, KCN Oircl-toa 1 Halt Phitc, Long An 
0: 165Phan Anh, Binh TriDong, Binh Tan, TP.HCM 	 floc rap - Ty,  do - Hanh phtic 

NERO TeI:(028)62659157 	www.neropaint.vn  

BANG NIEM YET GIA SO'N NERO 
(Kern tong van se) 81.021/CV-NR ngay 02/04/2021) 

1. B6ng niem yet gia 

• 



CHONG 
' LOAI 

TEN SAN PHAM DAC TINH SAN PHAM 
QUY 

CAC' 
. 

BAO BI 
DON GIA 
Co VAT 

VAT LIEU 
CHONG 
THAM 

CHONG THAM MAU 
Chuyen cheng them tutvng divng: cheng them, ben mau, 
khang kiem, khang muoi, chiing nem mec, de ben cao. 
DO phii 6-10 m2/11t/lap 

Ket/4Ion 5L 3.005.000 

Tilting 17L 2.824.000 

NER011A (NEW) 

Vat lieu cheng them cao cep g6c polymer, tirang hap vai xi 
mang. Khang nutc, ben kiem cao, barn dfnh tot. 
Dinh mipc 2-3 m2/kg/2 lap (khi dä pha trOn vOi xi mang va 
nixo,c) 

Trgng 

0.8L 206.000 

4L 917.000 

16L 3.266.000 

BOT 
TRET 

'WONG 

NERO N8 (NEW) 
Tao de phang cho be mat, giam tieu hao, cai thien do ben 
be mat 
DO phei 0,6-0,8 m2/kg 

N'Oi that 

40kg 315.000 

NERO PLUS INT (NEW) 
Tao de phang cho be met, giam fiat., hao, cai thien de ben 
be mat 
DO phi' 0,8-1 m2/kg 

40kg 366.000 

NERO N9 EXT (NEW) ., 
(Si' dung not & ngoai that) 

Tao de phang cho be mat, giam tieu hao, cai thien de ben 
be mat 
DO phi].  0,6-0,8 m2/kg 

Ngoai that 
& Nei that 

40kg 391.000 

NERO PLUS EXT (NEW) 
(Sip dung nei & ngoai that) 

Tao de phang cho be mat, giam tieu hao, cai thien de ben 
be mat 
DO phei 0,8-1 m2/kg 

40kg 440.000 
 

NERO SUPER SHIELD (NEW) 
(Cao cep ac Vet) 

Tao be mat nhan min, barn dinh cao, tang ow :mg cheng 
them,giam tieu hao, cai thien de ben be mat 
DO phti 1-1.2 m2/kg 

40kg 505.000 

Ghi chit: 
* Bang Oa (ran cia bao g6m thu4 VAT 10%. 

" Bang gia tran dä bao g6m chi phi Van chuya'n, chi phi boc xep t61 than cOng trinh tinh Tay Ninh. 

Min ke khai nay cluvc thtyc hien tCY Quy 11/2021 den khi co thOng bac) mai. 

C6ng ty TNHH San Nero cam ket ye yiec cac san pham, hang h6a de nghi tong b6 gia khOng vi pham cac 

quy dinh ve khai that, the ben, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa byang img; cla hieu ro cac hanh vi bi cam trong 
link vtyc gia va nghia vu cue to cht:vc, ca nhan san xu6t, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 va Dieu 12 — Luat Gia so 
11/2012/QH13. 

COng ty TNHH San Nero xin chiu trach nhiem trixac phap luat ve tinh chinh xac cita cac tai lieu va gia ma 

clan vi da clang ky, ke khai va niem yet./. 

, 8;  

NC 
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SdN NERO  -  Digm to ngoi nha Vigt 

 



CONG TY TNFIN SON NERO 	 CONG Hem xA Ho! CHID NGHIA VIET NAM 
oF L1 66 5MC1, 

Phan 
 KACnNh  OCrc 

Binh 
  a j01:5 nH n0h P i nhhtic 

Tan, 
Lioir31 An;11  (8)  

NERO  Tel:(028)62659157 • wgw'  w.neroPaint.vn  

BANG MEM YET GIA SON MODENA 
(Kern ding vAn so 81.021/CV-NR ngay 02/04/2021) 

1. Ban niem vet pia 

STT CHUNG LORI TEN SAN PHAM mA SP 
DON VI 
TINA 

DON CIA CO VAT 
(LON/TI1UNG) 

1 

SON 
NGOAI THAT 

MODENA EXTRA SHIELD 

Mau trang 
01 L 274.000 

05L 1.245.000 

N6n A 
OIL 260.000 

05L 1.175.000 

NenB 
OIL 249.000 

05L 1.110.000 

Nen C 
OIL 227.000 

05L 1.004.000 

N6s n D 
01 L 211.000 

05L 936.000 

2 MODENA SHIELD COAT 

Tr'ng 

01 L 202.000 

05L 896.000 

18L 2.987.000 

Wen A 

OIL 193.000 

05L 853.000 

18L 2.798.000 

N'en B 

01 L 177.000 

05L 780.000 

18L 2.529.000 

Nen C  
OIL 163.000 

05L 703.000 

Wen D 
01 L 154.000 

05L 666.000 

3 MODENA STANDAR EX 

Nen A 

1 L 120.000 

3.35L 302.000 

17.5L 1.420.000 

N&) B 

1 L 102.000 

3.35L 292.000 

17.5L 1.428.000 

Nen C 

1L 84.000 

3.35L 276.000 

17.5E 1.328.000 

Thuong 

01 L 122.000 

3.35L 335.000 

17.5L 1.474.000 

Dam (*) 

01 L 125.000 

3.35L 379.000 

17.5L 1.576.000 

Mau 29 

01 L 145.000 

3.35L 458.000 

17.5L 2.139.000 

Dc)c 10p - Ty,  do - Hanh phiic 



STA' CHONG LOAI TEN SAN PIIAM MA SP 
DON VI 
TINA 

DON CIA CO VAT 
(LON/THONG) 

4 

Nen A 
05L 821.000 

17L 2.553.000 

MODENA SATIN 1\16n B 
05L 770.000 

17L 2.336.000 

05L 832.000 
Mau tang 

17L 2.588.000 

5 

SON NOI 
THAT 

05L 408.000 
TrAng 

18L 1.298.000 

MODENA EASY WASH &I 
05L 398.000 

N 	A 
18L 1.264.000 

Nen B 
05L 359.000 

18L 1.116.000 

6 
MODENA STANDARD 
( San not that kinh te ) 

Nhieu mau 
3.35L 162.000 

17.5L 622.000 

7 

SON LOT 
CHONG 

KIEM 

MODENA SEALER SHIELD (San lot chang 
kiem ngoi that) 

TrAng 
05L 645.000 

18L 2.070.000 

8 
SON LOT MODENA SEALER 
(Sun lot cluing kiem ngoi that) 

Trang 
lkg 114.000 

5L 578.000 

18L 1.690.000 

9 
MODENA FIXING PRIMER (Sun lot chang 

kiem not that kinh a) 
Tring 

05L 456.000 

18L 1.331.000 

10 

SON CHONG
THAM 

SON CHONG THAM MODENA 11A Trang 
05kg 620.000 

20kg 2.207.000 

1 1 SON CHONG TRAM MAU 

Mau kern nhat 6884, Mau 
xam dam 6885, Mau kiln 

nhat 6906 

05L 719.000 

17L 2.242.000 

1\16n A 
05L 707.000 

17L 2.207.000 

Nen B 
05L 672.000 

17L 2.083.000 

Nen C 
05L 631.000 

17L 1.947.000 

12 

13 
BQT TRET 

TUtiNG 

MODENA SHIELD COAT 
N ei that 40kg 327.000 

 
Ngoai that 40kg 393.000 

MODENA STANDAR 
Nei that 40kg 283.000 

Ngoai that 40kg 346.000 

14 
BQT TRET TIRING KINH TE SP 

MAXCOATS 
Nei that 40kg 230.000 

Ngoai that 40kg 259.000 

15 SON LOT NERO EPDXY PRIMER 
0.8L(1Kg) 105.000 

2.011 270.000 

16 
SON TRANG 

KEM 
NERO EPDXY 1K 

(Chuyen dung tren be mot trang kern) 

Mau thutmg 

0.68L 109.000 

2.53L 378.000 

15.38L 2.105.000 

Mau c/4c biet: 
SEK2800, SEK 2808, 

SEK 2819 

0.68L 112.000 

2.53L 390.000 

15.38L 2.179.000 

Mau bac SEK 2815 

0.8 L 116.000 

2.5 L 347.000 

18 L 2.220.000 

17 
SON DAU MODENA - Mau thuirng 

0.34L 49.000 

0.72L 84.000 

2.70L 280.000 

1.459.000 

-  lam o ngoi n a le 



STT CHONG LORI TEN SAN I'HAM MA SP 
DON VT 
TINH 

DON CIA CO VAT 
(LON/TIIENG) 

18 

SON DAU 
MODENA 

SON DAU MODENA 
Mau dOc bit 

NFION1 1 
(Ma: MD506, MD510, 

MD512, MD000, 
MD524, MD537,MD222 

, MD111) 

0.34L 53.000 

0.72L 94.000 

2.70L 311.000 

16.22L 1.591.000 

19 

NHOM 2 
(Ma: MD505,MD509, 

MD520, MD525) 

0.33L 61.000 

0.69L 108.000 

2.61L 355.000 

15.65L 1.908.000 

20 
SON DAU MODENA MAU NHU BAC 

(Ma: MD550) 

0.375L 61.000 

0.8 L 112.000 

03L 387.000 

18 L 2.114.000 

21 SON DAU MODENA CHONG RI CHU 

0.26L 41.000 

0.56L 59.000 

2.08L 186.000 

13.89L 970.000 

22 SON DAU MODENA CHONG RI XAM 

0.26L 40.000 

0.56L 59.000 

2.08L 181.000 

13.89L 936.000 

Ghi chi]: 
* Bang gia tren cia bao gom thue VAT 10%. 
* Bang gia trail da bao g6m chi phi Van chuyen, chi phi b6c xep tai chan cong trinh tinh Tay Ninh. 
Mirc Ice khai nay dixac thgrc hien tir Quy 11/2021 den khi co thOng bao mai. 

COng ty TNHH San Nero cam ket ve viec cac sal pham, hang hOa de nghi cong b6 gia kh6ng vi pham 

cac quy dinh ye khai thac, the bien, san xuAt va kinh doanh sari pham, hang h6a twang (mg; da Neu ro cac hanh vi 
bi cam trong linh vgrc gia va nghia vu cua to chin, ca nhan san xuAt, kinh doanh theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 

va Dieu 12 - Luat Gia so 11/2012/QH13. 
Cong ty TNHH San Nero xin chiu trach nhiem truac phap luat ye tinh chInh xac cua cac tai lieu va gia m) 

don vi da clang q,ke khai va niem yet./. 
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CONG TY TNHI1 SX - TM & DV DAI QUANG PHAT 

17 Dithng so 11 - Khu ph§ 4 - P. Linh Xuan - Q. Thti Dire, TP. HCM 
VPGD: 27 Dtroug M, Khu TTIIC Di An, Binh Duong 

Phone: 0274 3739 588 - Fax: 0274 379 6979 
DQP CO.,LTD 

BANG BAO GIA 
BQ DEN 	CHIEU SANG LED, BQ DEN THGT, BO DEN DUbNG NANO LONG MAT TROL 

KINH 	SO TAI CHINH, SO XAY DVNG TINH TAY NINH 

Cong ty Dai Quang Phat xin chan thanh cam on Quy Co quan da quan tam va tin Wong san phAm cua cong ty. Theo yeu cAu caa Quy Co quan, 
chUng toi .(in giri bang ban gia chi tiet nhu sau: 

Ten BO (len Quy each, chat luvng, thong se Icy thuAt DVT Don gra  
( c6 VAT ) 

130 den dutrng LED Mura Ntkkon - Malaysia, IP 66, Chinn set 20KA 10KV, Chip LED 5050 chuAn LM80, Lk) den chain LM79 

BO den dui-mg Led Nikkon M 
(dimming 5 dip ding sub) co 

Ira - S - 40W (3000K, 4000K, 5000K) 
g nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

I WO 6.261.750 

BO den duoingLed Nikkon Mu: 
(dimming 5 cap cong suat) col 

ra -M - 60W 3000K/4000K/5000K 
g nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

I b0 	7.44 1.500 

BO den 	1-1:,  Led Nikkon Mura 
(dimmir g 5 cap cong suAt) cong 

- M - 80W 3000K/4000K/5000K 
nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1 b0 
0' 	CONG 1 

5:5:: 

712  MACH  Riggs'  
ISA; X.:‘43132- 

BO den ph.?. Led Nikkon Mura 
(dimming 5 cap cong suAt) co 

- M - 90W 3000K/4000K/5000K 
g nghe DAL! dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) I 	b.  

* 
71PRY 

41 MG P 

130 den de.ng Led Nikkon M 
(dimming S  ,.:ap cong sat) co 

ra - L - 100W 3000K/4000K/5000K 
g nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (1EC 60598-2-3:2002) 

1 1 A 	
10.890.000 

' 	'3.̀' 

BO den dung Led Nikkon M 
(dimming 5 ca 	ding suAt) co 

ra - L - 120W 3000K/4000K/5000K 
g ngh'e DALI dieu Lan thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 IEC 60598-2-3:2002) 

II A 	
11.797.500 ' 	''') 

BO den dung Led Nikkon M 
(dimming 5 cap cong suAt) co 

ra - L - 150W 3000K/4000K/5000K 
g nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

ii 	,,, 
' ‘)(2 	

14.850.000 

BO den dixOng Led Nikkon Mura 
(dimming 5 cap Ong suAt) cong 

- L - 185W 3000K/4000K/5000K 
nghe DALI dieu khien thong minh iLCS 4.0 

TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1 b0 	16.417.500 

130 den pl n LED Nikkon CII VELLI - Malaysia, IP 66, Chting set 20KA 10KV, Chip LED chuAn LM80, b§ den chuAn LM79 

BO 130 den pha LED Nikkon CEVELLI 100W congvien, yang xoay, Tennis 
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 

 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1 bt) I I 925.000 

BO WO den pha LED Nikkon CEVELL1 150W cong vien, wing xoay, Tennis 
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1 b0 13.425.000 

BO BO der pha LED Nikkon CEVELLI 200W cong vien, vong xoay, Tennis 
'TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

I 	̂ 14.925.000 



TP.116 Chi Min 	t 	NO3  nam 2021 
UANG PHAT CONG TY TNI-1H 

110 130 den pha LED Nikkon CEVELLI 

,.. 

250W oiling via , yang xoay, Tennis 
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1130 20.250.000 

130 130 der pha LED Nikkon CEVELLI 300W tong vien, yang xoay, Tennis 
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1130 21.750.000 

130 BO der. pha LED Nikkon CEVELLI 350W cling vien, vong xoay, Tennis 
TCVN 7722-1:2009 (IEC 60598-1:2008) 
TCVN 7722-2:2009 (IEC 60598-2-3:2002) 

1 b0 23.250.000 

BQ DEN TIN HICU CIAO THONG 

130 den TI [GT Xanh D6 yang D200 - Taiwan DO Kin IP 54 1 b0 12.837.000 

BO den TI IGT Xanh Do yang D300 - Taiwan DO Kin IP 54 1 b0 15.510.000 

BO den TFIGT cha thap DO D200 - Taiwan DO Kin IP 54 1 130 4.290.000 

130 den TIIGT chil thap DO D300 - Taiwan DO Kin IP 54 1130 4.620.000 

BO den TIIGT nhac lai D100 - Taiwan DO Kin IP 54 1 b0 7.260.000 

130 den Ti IGT di 130 Xanh DO D200 - Taiwan DO Kin IP 54 I beg • 9.405.000 

BO den THGT dem 101 Xanh DO Vang D300 - Taiwan DO Kin IP 54 I b0 14.685.000 

130 den TIIGT dem liti vuong 825x520 - Taiwan DO Kin IP 54 1 b0 26.070.000 

TO dieu khien THGT 2 pha DO Kin IP 54 

DO Kin IP 54 

1 b0 

1130 

" 

l'' 
1. 

■ 

7.180.000 

.670.000 DO the to dieu kill& 

Try doer tit'  dieu khien + can du DO Kin IP 54 1130 
i 

.125.000 

ti 

BQ DEN DU'ONG NANG LuvNG MAT TROI RA365 -MALAYSIA, TICH HOP PIN LiFePO4 SAC DAY VOI 611 NANG/ NLMT 

BO den Ning Ltrong Mat Treri Nikkon RA 365 30W 5000K DO kin IP 66 1130 14.025.000 

BO den Nig Luang Mat Triri Nikkon RA 365 60W 5000K DO kin IP 66 1130 22.275.000 

BO den Nang Ltrong Mat TEM Nikkon RA 365 80W 5000K DO kin IP 66 1130 27.225.000 

- Dia di6m giao hang: Tai kho ding ty Doi Quang Phat 

- Bao hanh: 5 nam cho BO den Led, den nang Itrong mat trori, den Pha LED, 36 thang cho BO den THGT 

- Thanh toan: 

+ Tam (mg 50% khi ky hop dOng & dal hang 

+ Con lai 50% thanh loan truck khi giao hang 

- Bang bao gia co gia tri den khi cO thong bao gia mei 

Xin chan :Wink cam an/ 

feirt '6:41/T 
Guo,t, DOC 



NIKKON 
CERVE,LI S5 

I'r.. 	. ., 

I.I 

CERVELLI 53 

DAC TINH K? THUAT BO DEN 

CERVELLI 55 

TINH NANG TU? CHON 
• B6 ngu6n Dimming 1-10V, tap trinh tiet giam, 

dau ra khong doi 

Thau kinh 	 Gbc hp,trung binh, rang, chieu gOc xeo 

DAC TINH K? THUAT CUA MODULE LED 
• Chip LED 	 5050 • VAt lieu than den 	Nham doc ap tu'c cao 

Nhi§t do Mall 	 3000K yang am Khung den 	 Inox 316 	 4000K Trapg trung tinh 
5000K Trang lanh Fitting Color 	 WhiteAturninium,Ak.zoNobetRAL9006 	 6500K Sang ban ngay 

Kinh bao ve 	 Kinh cu'O'ng Ivo 	 • 170 	 50,000 gier 

I D6 kin 	 IP66 	 • Tim Bo nen 	Nhorn cao cap 

Chiu va dap 	 IK08 

Dien ap 	 220 - 240 Vac 50 / 60Hz 	
TIED CHUAN CHE TAO DEN 

Chip LED 	 LM80, UL, RoHS Cap an than din 	cap I  
13t3 ngu6n 	 CE EN62493, EN61347, EN50581, • NhiOt da hoat long 	-309C - +45°C 	 EN55015, EN61000, EN61547, EN62384 

Ch6ng set Ian truy4n 	10KV, 20KA 	 • Chong set SPD 	IEC 61643-11, UL 1449 
• Lap den 	 Pat gia 	 Bo den 	 EN60598-1, EN60598-2-5, EN62493, 

EN55015, EN61547, EN61000, EN62471 

KICH THU'O'C VA MA DAT HANG 

U'NG DUNG 
• Bai 66,xe,chie`u mat di,rng toa nha, sin van Ong / Chiu sang 

cho the thao, ch u, , cong,san tennis. 

Cong suit 53 - 100W 
S3- 150W 
53 - 200W 

55- 250W 
55- 300W 
55 - 350W 

Ma Cong suit s6 chip LED 6 	Ring quang 

53 100W 48 14700 

53 150W 64 21600 

S3 200W 80 28330 

55 	 250W 96 38970 

55 	 300W 120 45050 
S5 	 350W 144 51300 

Tong tong suit Higu suAt quang 
Lin I W 

# 98 150 

i 149 145 

196 145 

252 155 

p
tp  297 151 
1 350 146 

Trong twang 

10.0 kg 

10.0 kg, 

10.0 kg 

16.0 kg 

16.0 kg 

16.0 kg 

' Vui (Ong cho Vet nhiet dO rnau LED va quang khi dat hang. 
" Tit ca ket qui di ducrc kiem tra trio den LED 5000K CCT. 



CERVELLI S3 
	

CERVELLI S5 
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DLPONG CONG PHAN BO ANH SANG 
GOc chieu hp 

Goc chi6u trung binh 	 G6c chi6u king 	 Goe chi6u xien 

----- 

Ltni y: Tgt c cac th6ng s6 k9 thuat c6 th4 thay di ma khOng thn thong bao tnpac (16' cai tren san phAm. ilinh anh, hinh anh va hinh minh hoa dime sir dung chi 
nham muc dish minh ha va mau in c6th4 khk v6i san phAm thkirc t.  
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Der CO:, LID 

•k,si ‘ Next 
1.ighting 	Next Lighting Illuminant Technology Co„ Ltd (Taiwan) 

DEN CHO NGIJOI DI BO 
D200 

DEN DO - VANG XANH 
D200 & D300 

DEN CHO THAP 
D200 & D300 

DANH MK SAN PH;CM 
PRODUCT ITEM 

DEN DEM LUI LON 
520x825 

New-Form Engery Tech. Co.,Ltd. 

DEN ail LUI  
D200 & D300 

DEN NHAC LAI 
3xD100 

D
P

4
?

  N
it

;t
,/  

in
!  
I
n
  I

tn
t  



KICH THU'OC DEN 
D200 & D300  

299 	 94 
27 207 

181 

A 

207 
181 83.5 

KICH TH(JOC DEN NGUOI DI BO 
D200 

Next 
Lighting 

50:4t5R2 -r41 

DAI WANG PIIAT CO., LTD 
WitP EO., III O 

DEN TIN Hie U DO VANG - XANH 
R Y G SIGNALS LIGHT 

DAC DIEM Ki THUAT:  
1. DO tin c4y va an town giao thong cao: 

+ KM nang phat hien ten 500m. 
+ Cai thien tam nhin xa trong su6t. 
+ Giam toi thieu se den. Ichin cap. 

2. Ctrong dO chieu sang cao: >.-.200Cd/ra 
3. Cong sad tieu,thn: <12W 
4. He so cong suet: >0.9 
5. T6ng meo song hai: <20% 
6. Nhiet dO hog &ling: -30°C den 70°C 
7. Dien ap hog cling: 180 - 265 VAC 
8. Tu6i tho cao 
9. D8 rip OA vao ve hOp 
10.Pham vi lira chin san pham Ong 
11.DO kin: IP 54 
12. Kich thuac: D200 hoc D300 
13. Xual nut: Taiwan 

DEN CHO NGIIdI DI B 
PEDESTRIAN SIGNALS LIGHT 

DAC DIEM Ki THUAT: 
1. Kich thu6c D200 
2. lip dg: LED 

+ DO: Bien tuvng ngired clang ding 
+ Xanh: Bieu axing nguoi gang di 

3. Curing dO sang: >= 200 Cd/m 
4. IR s6 ding suet: >0.9 
5. Cong suet tieu thu<9W 
6. Nhiet dr) hog dOng: -30°C den 70°C 
7. Dien dp hog Ong: 80 - 250 VAC 
8. D8 rap d'at vao vo hOp 
9. Pham vi hra chop san pham rung 
10.DO kin: IP 54 
11. X1 4:t xit*: Taiwan 

Next Lighting Illuminant Technology Co., Ltd (Taiwan) 	 New-Form Engery Tech. Co.,Ltd. 
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KiCH THIA1C DEN DEM LIZA 
D300  

DAI QUANG PHAT CO., LTD 
111.11.1.114PW DQP CO., LTD 	 :'  

DEN Cliff THAP DO , 
RED CROSS LED TRAFFIC SIGNAL LIGHT 

DAC DII1l K1 THUAT: 
1. Kith thuac: D200 hoac D300 
2. Mau hiL thi: Mau do 

3. Cue:mg dO chiOu sang cao:>=200 Cd/m 

4. Gong suit tieu thu: <10W 

5. HU s6 cong suAt: >0.9 
6. Tong meo song hai: <20% 
7. Nhilet dO haat Ong: -30°C dOn 70°C 
8. DiOn ay haat dOng: 180 - 250 VAC 	 
9. Tuai tho cao 
10.D8 lap at \Tao vo hOp 
11.Pham vi lua chon san pham rung 
12.DO kin: IP 54 
13. Xudt xit* Taiwan 

48.5 

KiCH TH1JOC DEN CHU THAP DO  
D200 & D300 

DEN 10,114 LUI  
LANE COUNTDOWN SIGNAL LIGHT 

DAC DIEM Ki THUAT: 
1. Kith thtrac D300 
2. IIi6n thi: 3 mau DO - yang - Xanh 
3. Cuong dO sang: >4400 Cd 

4. HO so cong suit: >0.9 
5. COng suit tidu tint: < 16W 
6. NhiOt (10 hoat dOng: -30°C cl6n 74°C 
7. DiOn ap haat dung: 80 - 240 VAC 
8. De lAp at vao vo hUp 
9. DO kin: IP 54 

10. Xudt xit Taiwan 

Next 
Lighting 	Next Lighting Illuminant Technology Co., Ltd (Taiwan) New-Form Engery Tech. Co.,Ltd. 
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1111Q1P,  

DEN DEM Lilt 825x520 
825x52OMM TRIPLE COLOR SQUARE 

LED COUNTDOWN SIGNAL LIGHT 

DAC  DIEM KI THUAT:  
1. Kich thuot: 825x520 
2. Mau hien thi: DO - Vang - Xanh 

3. Cu6ng (10 chi6u sang cao: > 4400 Cd/rn 

4. Cong seat tieu thu: <50W 
5. He s6 cong salt >0.9 
6. T6ng meo song hai: <40% 
7. Nhiet do hoat dOng: -30°C den 74°C 
8. Dien Ai) hog d6ng: 90 - 265 VAC 
9. Tu6i tho cao 
10.Dg lAp dat vao vO h6p 
11.D6 kin: 1P 54 
12. Xudt xti Taiwan 

0 (\I 

KICH TH-“dc DEN DEM Lin 825x520 

  

  

  

  

• 



M1214:011MIZEUREME 

LI 0 LI 1.1 0 fi 0 

MINH BOO 
ritir 144,•F■PPI,1,4•;-F•T•iI;■1 
ti U El U 

B6 TRi TH&T.  BI  

0 	 0 
CB1OA 

IsT111111( 

• • 
• • • 
• • • 
• • 

EN CI El 	M II a 

DAN QUANG NMI CO., LTD 
pqr co., rum 

 

KHdN TIN Hitt] GIAO THONG 

Lyng dung: 
*Dieu khien he th6ng den tin hieu giao thong tai cac giao 10 
ng'a 3, nga ttr, riga 6... 
*Dieu khien tin hieu giao thong phan luong cho di tirng chieu 
met tren cac cay cgu c6 chieu rung nh6... 

BANG ortu 

POWER 

• 

Thong s6 ky thu4t: 

* Dien dp: 	 220V /50Hz 
• Cixiyng do  toi da: 	 10A 
* S6 ng6 ra hieu 'chi& den: 	10 dein 20 ngo 
* Wong do tirc thei t6i da tren 1 ngo ra: 10A 

D4t cligm: 	 • 

LJ.NE 1 LINE 2 

• • 

• • 

TIMMITR,AM 	 PRIENTRULIK 

• I  • •2 • 

ALTO 	UM: I 
OFT tz,.t  ]IAN MASH 	LINE 2 

*V6 to  bang ton day 1,5mm, sun tinh dien mau kern stn. 
*Cira 21&p, cira bao ve ben ngoai va lfrp cira ben trong bao 
gem ggn cac den hien thi thong bao, cac ding fac dieu khien 
cho ngtral dieu khien giao thong. 
* TA sir dung PLC-LOGO! Ciia Siemens lam be dieu khien 
chinh nen dO tin cay cao. 
*Sir dung h0 khuech dai cong sugt dien &May cho ra le 
trung gian nen tranh dirge hien tuvng chay tier) diem. 
*S6 ngo ra dieu khien cua to c6 the thay dui to 10 den 
20 ng6 de dap irng phia help cho giao le 2 phan luong xe 
den 4 phan 
*Cac ngo ra den deu c6 au chi bao ve rieng cho tirng ng6 
*Tit c6 2 'cal dung dien ap 1 chieu va xoay chieu 
*Co thy chon dieu khien Idiong day, khong can phai keo 
cap cap dieu khien den ca try den. 

\ 
Next 
Lighting     	Next Lighting Illuminant Technology Co., Ltd (Taiwan) 	Air  New-Form Engery Tech. Co.,Ltd. 



MURA 
STREET LANTERN 

SERIES 

3033b788 

COfry 
 ficACH,tifileM NW HAN 

SAN XUA  I •  THUONG * 	vA OICHN 	* 
01 OA% PHAT 



THONG SO THViNT BO DEN 

• CEing suit 
• va 4u than den 

Mau than den 

• Kinh bao ye 

Do kin 

Chi so va c1Sp 

Dien Ap 

Cap an town dien 

• Nhiet de host dOng 

• Up clAt 

Bao ve set 

GO< chteu 

40W 

NhOm °Vic ap lur cao-
Khong an mem 

Nhem trang, RAL9006 

or&ng luc. trong such 

IP66 

IK08 

220-240Vac 50 ! 60Hz 

Class 1 

-30 -+45`C 

Can chinh go( can. 060mm 

10KV, 20KA 

150' x 	/ Type II 

NIKKON 
MURA S DEN Cilia) SANG CONG CQNG 

111'R 1 S 

CHI ('HE 1A0 

LED 	 LIMO, UL, RoHS 

• BO nguOn 
	

CE, EN62493, EN61347, EN50581. 
EN55015. EN61000, EN61547, 
EN62384 

CNG DUNG 
• Chia!t yang dirimg pllii. ltu di 	cons 

xe.16i "ao. den thri ng. klm date cu... 

KICH T1 tUV1C VA NIA DAT HANG 
1 	1 	54 	i 	Q In 04 	I 	Tilateasg 
I Cong suet 1 ltryzig led 	1 	thing, LSI 	suit 

4 

Kick "um(' (r_lwx.fi)ame Trion 
- 

— m---'404—"--18 t 5600 	I 	42W 385x 285 x180 4.7kg 

11110 do Oa treat 5000I CC" 1.  

THONG SO KS' THU 

• Chip LED 

Nhiet do mau 

• Chi so hoan mau 
(CR1) 

L70 

vat lieu PCB 

AT MODULE LED 

LUMILEDS 5050 

3000K, 4000K, 5000K 

  

KICH THCOC 

  

DIAiNG WANG 
HQC 

   

MURA S 

   

MURA S 

 

          

>70 
I 

     

100,000 Hrs t > 25'C 

Nheim cao cap 

       

       

D.:1C TRUNG 

Sir an town 

• Kep 

Tint gi5m (Dimming) 

Dieu chinh gik can den 

6 cam Nema 

        

        

COng taC cSt 

Mao tac ma bkg tay 

1-10y 

Tir 0.10' 

7 chan (Theo yeu c5u) 

         



MURA M 

DUO'NG QUANG 
HOC' 

MURA M 100W 

NIKKON 
MURA M DEN CHIEU SANG CONG CQNG 

-HET-  CHUAN (HE T.-10 

LED 	 L.M80, UL, RoHS  

Bo nguon 
	

CE, EN62493, EN61347, EN50581, 
EN55015, EN61000. EN61547, 
EN62384 

UNG DUNG 

Chita sting dtreng plot, 16i di be. tang viem, 	dap 
..s.e.1,:ii‘ao. den dMme. kiln dan cu... 

KiCH THIfoC VA MA Ek."1 HANG 

Conglault 
SO 

hiong ted 
Quang 
tboug.L31 

-1-4,4 tong 	1 	Kich thttive 
iiiit 	i 	(Lxviixaskun 

Tiling 
hrYug 

60W 24 8700 63W 	1 685 x 345 x 180 6.5kg 

BOW 32 11600 84W 	1 685 x 345x 180 6.8kg 

100W 40 14500 105W 	1 685x345x1801 6.94 

Tar ca 	ph -p do dvra trea '10001(.0 T 

KICH THIMiC 

MURA M 

--- 

THONG SO KS' THVAT BQ DEN 
Cling suat 
	

bOW 
80W 
100W 

Vat lieu than den 
	

Nhorn d6c ap itfC cao- 
Khong an mon 

Mau than den 
	

Nhom trang, RAL9006 

Kinh bao ye 
	

Kinh cutting tut trong sufit 

Do kM 
	

1P66 

Chi s6 va dap 	 11(08 

Dibn ap 	 220-240Vac 50 I 60Hz 

Cap an Loan dien 
	

Class 1 

Nhibt dp haat dbng 	-30 -+45`C 

Lap dat 
	

Can chinh goc can, 060mm 

Bic) vg set 
	

10KV, 20KA 

Goc chleu 	 150' x 80' Typell 

THONG SO K1? THUAT MODULE LED 

Chip LED 
	

LUMILEDS 5050 

Nhibt d4 mau 
	

3000K, 4000K, 5000K 

Chi so Man Mall 
	>70 

(CR1) 

L70 
	

100,000 Hrs 25'C 

Vat lieu PCB 
	

Nhorn cao cap 

thic 'rung 

Sir an toan 
	

Cang tat cat 

Kgp 
	

Thao tAc mcr bang tay 

Tint giam (Dimming) 	1-10V 

Dieu chlnh goc can den Tit 0-10' 

6 cam Nema 	 7 than (Theo yeu cau) 



THONG SO Ki THUAT BQ DEN 
a Cons suat 	 120W 

150W 

Nt:5m duc ap icrc cao-
Ch6ng an mon 

NhOm trAng, RAL9006 

Kinh cyan tific trong sugt 

1P66 

108 

220-240Vac 50 f 60Hz 

Class 

-30 - +45'C 

Can chinh goc. 060mm 

10KV, 20KA 

150' x 80° / Type 11 

• Vat lieu than den 

a Mau than den 

• Kinh bao ye 

a DO kin 

• Chi so bao ve 

• Dien ap vao 

• Cap an town dien 

Nhiet do boat deng 

• Lap dat 

Bao ye set 

a (36c chigu 

Trvng 
furl 

Kith thtstk 
[LAW x ki)nna, 

AT MODULE LED 

LUMILEDS 5050 

3000K , 4000K, 5000K 

KiCH THUOC I)UONG QI.TANG 
HOC 

MURAL 150W 
MURA 

 

    

>70 

100,000 His@ 25'C 

Nhom cao cap 

   

   

Cong tac cat 

Thao tac ma bang tay 

1-10V 

Tie 0-10' 

7 chap (Theo yeu eau) 

     

      

      

NIKKON 
MURA L DEN CHIEU SANG CONG CONG 

Ilk,  CHUAN CITE TAO 

a LED 
	

LM80, UL, RoHS 

a I36 ngu6n 
	

CE, EN62493, EN61347, Et450581, 
EN55015, EN61000, EN61547, 
EN62384 

1:1NG DUNG 
Chien s;ing &thug ph& 16i di b6, cang vien, b6iddu 
xe,147,1 v-Ao. 	kint dan Qtr... 

KiCH THU(JC VA MA DAT HANG 

Sii 	Quang 	"Nag tong - 	_ 

at lurig led 	tb,ing,,,IM 	suit 

120W 1 795x390x180 

152W 	, 795x390x180 

tit en cite pilep du dais tren 5000K CCT 

120W 
	

48 
	

17400 

150W 
	

56 
	

21500 

9.3kg 

4.5kg 

THONG SO THU. 

Chip LED 

• Nhiet do mau 

Chi so hoan mau 
(CR!) 

L70 

• Vat lieu PCB 

DAC TRUNG 

Sir an town 

• Kep 

a Tiet giam (Dimming) 

Dieu chinh goc can den 

6 cam Nema 



HOP PIN NANG LONG MAT TROI RA365 THE HE 2 

THONG SO KY THUAT HE THONG 
• Loai Titm Solar 

• Ong Suit Bing Solar 

Mono Crystalline 

18V 50W (30W) 
18V 95W (60W) 
18V 95W (80W) 
36V 145W (120W) 

2 ngay-  (ttutc lchi dat cAu hinh) 

BO sac MPPT 
BO bao 4 qua nhitt 
Bao ve ngan mach dau ra 
Lithium-Ion 12.8V 21Ah (30W) 
Lithium-Ion 12.8V 44Ah (60W) 
Lithium-Ion 12.8V 54Ah (80W) 
Lithium-Ion 25.6V 50Ah (120W) 

• Thori gian luu tea' 

• Charge Controller 

• Battery 

11(08 

12Vdc & 24Vdc 

-20°C — +50 °C 

LoaiII  

Scing cam bitn chuqn ding 
Khoang each len den 20m 
(Chi 30W, 60W, & 80W) 

• Lip (flit 	 048 - 0 60 try ckiy 4nun 
Lip du tru / Lap can ngang 

THONG SO Id( THUAT MODULE LED 
• LED Chip 	 5050 Lumiled 

• Nhiet d0 miu 	5000K (man WI sang kluic phai Mt) 

• Chi RI hoin min 	RA >70 

• Tuai thg LED chub' L70 100,000 Hrs 25°C 

KICH THU1C VA MA DAT HANG 

CAtt Rh& Thdi Clan 

CAuhinh thin gian trimg 12h 
• 

0 • 

Cam 13iAn Chuyitn Deng 

CC' chuyen Ong Khiing chuyin ding 

4hrs 

5hrs 

311r5 

100% 

55% 

70% 

• I 

30% 

*CAu Milt dimming dc hilt khan then yi'm diu cda timg du An. 
*120W - 4giri - 100%. 6giti - 30% va 2gitt - 70% 

DAC TRUING 
• Hitu suit chuyen ddi quang din On dinh 

• Cling nght khuech tan tien lien 

• An man ham tu& tho dai, him 2000 chu ley sac xa (Pin) 

• Chun nang sac ang din vi mo 

• Dieu chinh gee 3600  

• DI dug ban tri 

• Van can bang Op suit 

• Dieu chinit gac chieu tam solar 

• MM tit den bang nal On / Off 

UNG DUNG 
• Khu din cu, hal do ace , Cling vien, raw tieu an ninh, 

nuoi trOng thtly hal sin & Chien sang Ming nghitp. 

THONG SO KY THUAT BO DEN 
• Cting suit 	 30W 

60W 
80W 
120W 

• Vat lieu v6 den 
• Miu v6 den 

• D6 kin den 

• Ch6ng va dap 

• Deng din 

• Mai trutmg nhiet 

• Ole ehitu sang 

• Cam bib 

Nhom dire Op kit cao 
man kern, RAL 9006 

11'66 

(long suAt MA Wing LUMEN Ging suit Ulm solar LITIDIUM-ION 81 module LED Tr9ng Iming Kich tlurac (long goi 

(I) x 12 x (') inm 

30W RA36530 5100 IRV 50W 12.8V 21Ah I 8.5 kg 735 x420 x 128 

60W RA36560 10200 IRV 95W 12.8V 44Ah 2 16 kg 1198 x 585 x 135 

ROW RA36580 13600 18 V 95W 12.8V 54Ah 2 18 kg 1198 a 585 x 135 

120W RA365120 20000 36V 145W 25.6V SOAh 4 30 kg 1420 x 560 x 190 



15*0 
024. 
,ak pa 

RA36530 

1 
90 	'Mb'  *4.— ,.taracarosasa.rorcincir 

310 

RA36530 
RA36530 
RA36530 

RA16560/RA36580 

Pt 

RA36560/RA36580 
RA36560/RA36580 
RA36560/RA36580 

RA36530 

RA365120 

RA36560/RA36580 

1 

1 

I 
315 t 

790 

1  

oss 

1400 

11111 1111111 

Lau Tat eie thong siS Icy" th4t có the !hay dOi ma litiOng iz;in thong ban trtnri; d5 cáitin san phar 	 anh minh hea dimrc sir dyng chi nh mmuc dich 

minis hya va mini in co Uri: kink vài san phim thyrc l.  
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CONG TY TNHH
ooxc rnuAlv na

PhB tr1c s6 1

cgNG nol xA ner cnu Ncnin vrET NAM
DQc t$p - Tg do - H4nh phfc

Tdy Ninh, ngdy 09 thdng 12 ndm 202156: 61/BGVLXDSXD
A ., -,, t'

V/v cung cttp gi|VLXD

Kfnh grii:
- S0 Xdy dpg;
- Sd Tdi chinh.

Cdn cri Nghi dinh s6 I77l20l3lND-CP ngdy l4iILl2OI3 cria Thu tuong
Chinh phu vA quy dinh chi titit vd hu6ng d6n thi henh mQt s6 diAu cria LuQt Gi6;

Thsc hiQn quy dinh tpi Th6ng tu s5 56l2Ol4lTT-BTC ngay 281412014 c:iua

Bq Tdi chfnh vO vigc Hucmg dan thgc hiQn Nghi dinh sO tll1ZO13A{D-CP ngey
l4llll20l3 cria Chinh phri quy dinh chi titit vd hu6ng d6n thi hdnh m6t sd di6u
cira LuQt Gi6.

C6ng ty TNHH D6ng Thu4n Hd gui Batrg gi6 hang h6a, dich W (<Iinh kdm).
Mric gi6 ndy 5p dqng tt ngdy 0911212021 d6n khi c6 th6ng b6o gi6 m6i.
Khi c6 thay d6i vO gi6 vd cfic th6ng tin c6 1i6n quan, dcm vi sE c6 vdn bAn

bilo c5o vO Li6n Sd XAy $t"tg Tdi chinh.
C6ng ty TNHH D6ng Thu4n Hd xin chi.u fdch nhipm trudc p$p luflt vO tinh

chinh xdc cinmric gi6 md chung tOi de cung cdp vd cl6m b6o c6c san phdm hatrg h6a.l.
Noi nhQn: THU TRIIOI{G DOII{ VI
- Nhu tr€n;
- Luu:

- H9 t6n nguoi nQp Bi6u mdu: Ngd Nir Kim Phugng
- Dia chi
- SO aien
- Si5 fax:

Ghi nh$n ngiy nQp Vin bin k0 khai girfl

ria co quan ti6p nhfn
1. (Co q.uan fiAp nhqn Vdn bdn gid ghi ngdy, thdng, ndm nhdn iluqc Vdn bdn kb khai gid vd
d6ng.ddu c6ngvdn il€n)
2. HCt thoi han 05 ngdy ldm viQc kO tir ngdy tr6n, n6u co quan ti6p nhfn VAn ban kh6ng c6 y
,.K 

^ 
l.A a ,r I .^ ,.1 v I ". 

.
ki6n y6u cdu t6 chfc, c6 nhdn kh6ng du-o. c thgc hiQn mric gi6 m6i ho4c ph6i gi6i trinh vO cdc

nQi dung cira Vdn ban thi t6 chric, cri nhdn ducr. c mua, brin theo mr?c gi6 moi.

a
J

YP 124-126 NguySn Th6i Hgc, khu ph6 4, phucmg 3, P. TAy Ninh, tinh Tdy Ninh
tho4i li0n l4c:............ Di dQng: 0989.61.3939

(Ky t6n, <t6ng d6u)

Jfft'yo" 8d gAn/t
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